Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng năm 2015
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Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022



ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Luật Đất đai năm 2013 tại Mục 4, điều 22 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Việc quy định nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Ngoài ra, Luật còn quy định trong nội dung Kế hoạch sử dụng đất phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh nhằm tạo sự bình đẳng hơn, công bằng hơn trong sử dụng đất nói chung, trong vấn đề hưởng lợi từ quy hoạch sử dụng đất đem lại nói riêng.

Để đảm bảo sự phù hợp với các quy định mới về việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 14/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nhằm quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp cùng đơn vị tư vấn (Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin Tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.

1. Mục tiêu
- Đánh giá đầy đủ hiện trạng sử dụng đất 2021 và phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện Quảng Điền; 

- Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Quảng Điền đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

- Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm kế hoạch 2022 đến từng đơn vị hành chính xã, thị trấn;
- Là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng,… phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong năm 2022;

- Làm cơ sở để UBND huyện Quảng Điền cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2022.

2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

Nghiên cứu lập kế hoạch sử dụng đất toàn huyện Quảng Điền với diện tích  16.288,73 ha, bao gồm 03 nhóm đất chính: [1]- nhóm đất nông nghiệp; [2]- nhóm đất phi nông nghiệp và [3]- nhóm đất chưa sử dụng.

3. Cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất
3.1. Cơ sở pháp lý
-  Luật Đất đai năm 2013;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 5 năm 2018;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về quy định định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về cây giống và canh tác;

- Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
- Quyết định số 2028/QĐ-BTNMT ngày 22/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư 09/2021/TTP-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sữa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 
- Công văn số 8274/UBND-ĐC ngày 09/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thửa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện chỉ thị 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;
- Công văn số 2469/STNMT-QLĐĐ ngày 13/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

- Các văn bản pháp lý liên quan đến xét duyệt, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Quảng Điền. 

3.2. Cơ sở thực tiễn, thông tin và bản đồ

- Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quảng Điền;
- Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 22/02/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Quảng Điền;
- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 26/04/2021 của của HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021;

- Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của của HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021;

- Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 26/04/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền.

- Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 15/05/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền.
- Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 19/09/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền.

- Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 22/09/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền.

- Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 22/09/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền.
- Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền.
- Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 10/12/2021 của UBND huyện Quảng Điền về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
- Kết quả thực hiện các chương trình, dự án, các nghiên cứu của Trung ương và địa phương có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn huyện.

4. Bố cục của Báo cáo thuyết minh

Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quảng Điền gồm các phần chính sau:

Đặt vấn đề

I. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội

II. Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm trước

III. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022
IV. Giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất

Kết luận và kiến nghị.

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý
Quảng Điền là một huyện đồng bằng chiêm trũng ven biển nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Được giới hạn trong tọa độ địa lý: 

16040/13// vĩ độ Bắc 

107021/58// kinh độ Đông

- Phía Bắc giáp huyện Phong Điền;

- Phía Tây giáp thị xã Hương Trà;

- Phía Đông giáp biển Đông;

- Phía Nam giáp thị xã Hương Trà;

Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 16.288,73 ha gồm 10 xã, 1 thị trấn chiếm 3,24% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.1.2. Địa hình địa mạo
Về mặt địa hình, Quảng Điền là một huyện đồng bằng không có núi đồi, địa hình tương đối bằng phẳng. Đặc điểm địa hình tự nhiên của huyện có thể chia thành 3 vùng rõ rệt:

- Vùng phía Bắc phá Tam Giang: gồm 2 xã ven biển Quảng Công, Quảng Ngạn với tổng diện tích tự nhiên 2.354,33 ha (chiếm 14,46% diện tích toàn huyện), là dãi cồn cát phân chia giữa phá Tam Giang và biển Đông, đặc trưng địa hình cồn cát ven biển Bắc miền Trung nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng.

- Vùng phía Tây Bắc huyện: gồm 2 xã Quảng Thái, Quảng Lợi với tổng diện tích tự nhiên là 5.116,83 ha (chiếm 31,41% diện tích toàn huyện), 80% diện tích của vùng là đồi cát với độ cao từ 4 - 10m so với mực nước biển. Vùng này đất đai cằn cổi, nghèo dinh dưỡng. 

- Vùng đồng bằng phía Nam: bao gồm 6 xã và thị trấn: Thị trấn Sịa, Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Vinh, tổng diện tích tự nhiên toàn vùng là 8.817,57 ha (chiếm 54,13% diện tích toàn huyện), là vùng đồng bằng chiêm trũng của phá Tam Giang, ruộng đất phần lớn có độ cao bình quân từ (- 0,5m) đến (+ 1,0m). Đồng bằng Quảng Điền bị chia cắt bởi nhiều sông suối, trong vùng có nhiều “lòng chảo” như vùng Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Thọ, đáy “lòng chảo” có nơi sâu đến (-1,50). Đây là một trong những cản trở không nhỏ đến việc tổ chức sản xuất và sinh sống của dân cư trong vùng.
1.1.3. Khí hậu

Quảng Điền là huyện nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất chuyển tiếp từ á xích đới lên nội chí tuyến gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam nước ta.

a) Chế độ nhiệt

Chia hai mùa rõ rệt, mùa khô nóng và mùa mưa ẩm lạnh; nhiệt độ trung bình năm từ 24 – 250C.

- Mùa nóng: từ tháng 3 đến tháng 8, chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam nên khô nóng, nhiệt độ cao. Nhiệt độ trung bình của các tháng nóng từ 27 - 290C, tháng nóng nhất (tháng 5, 6) có khi tới 38 - 400C.

- Mùa lạnh: từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên mưa nhiều, trời lạnh. Nhiệt độ bình quân về mùa lạnh từ 20 - 220C, tháng có nhiệt độ thấp nhất (tháng 1) nhiệt độ có khi xuống dưới 180C.

b) Chế độ mưa

Khu vực này có lượng mưa lớn, lượng mưa trung bình hàng năm trên 2.500mm, có nơi lên đến hơn 4.500 mm. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau nhưng tập trung chủ yếu vào 4 tháng (tháng 9 đến 12), tháng 11 có lượng mưa nhiều nhất chiếm tới 30% lượng mưa cả năm. Độ ẩm trung bình hàng năm là 85 - 86%.


c) Gió bão

Chịu ảnh hưởng của hai hướng gió chính:

- Gió mùa Tây Nam: bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8, tốc độ gió bình quân từ 2 - 3m/s có khi lên tới 7 - 8m/s. Gió khô nóng, bốc hơi mạnh gây khô kéo dài.

- Gió mùa Đông Bắc: bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, tốc độ gió 4 - 6m/s, gió kèm theo mưa làm cho khí hậu lạnh, ẩm, dễ gây lũ lụt, ngập úng ở nhiều vùng.

Bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 9,10. Trong các trường hợp chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, lốc, tố, dông và gió mùa Đông Bắc, tốc độ gió lớn có thể đạt trên 15 - 20m/s trong gió mùa Đông Bắc, 30 - 40m/s trong bão, lốc.

Nói chung điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, có tần suất xuất hiện cao của hầu hết các loại thiên tai có ở Việt Nam.

1.1.4. Thuỷ văn

Hệ thống mạng lưới sông ngòi trên địa bàn huyện khá nhiều và được phân bố đều gần như trên toàn lãnh thổ. Tất cả đều thuộc nhánh sông Bồ và các hói trầm cát đổ về.

Sông Bồ chảy vào địa phận huyện Quảng Điền từ xã Quảng Phú, sông chia làm hai nhánh chính: một nhánh chảy qua xã Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành rồi nhập vào ngã ba Sình và đổ vào sông Hương về phía Đông; một nhánh khác chia nhỏ dòng chảy thành nhiều hói như Diên Hồng, Bạch Đằng, An Xuân,… để đổ ra phá Tam Giang theo hướng Bắc.

Về phía các trầm cát, dòng nước ngầm từ khu vực đồi cát ở phía Tây Bắc tạo nên những hói trầm cát như Bàu Niên, Nam Giản, Sông Nịu, Thủy Lập,… Hói Bàu Niên chảy về hạ du theo hai nhánh: nhánh hói Cao Xá chảy về phía Nam đổ vào sông Bồ qua cầu Kẽm, nhánh hói Phổ Lại chạy theo hướng Đông đổ vào sông Bồ ở hói Ngã Tư và hói Đồng Lâm.

Khu vực tách biệt ở bên kia phá thuộc hai xã Quảng Ngạn và Quảng Công có các hói trầm cát nhỏ chảy về hướng Nam đổ ra phá Tam Giang.

Khu vực xã Quảng Thái giáp huyện Phong Điền có nhận nước từ hói Bến Trâu thuộc dòng nước sông Ô Lâu đổ vào sông Nịu và các nhánh kênh đào. 

1.2. Các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất

a) Cảnh quan đất 

Trên địa bàn huyện Quảng Điền phân ra các nhóm dạng cảnh quan đất như sau:

+ Nhóm cảnh quan đất Cửa sông - Đầm phá ven biển 

Được tạo nên nơi các sông đổ ra biển, nơi đây phân bố cảnh quan đất đặc biệt được thành tạo bởi sự tương tác phức tạp giữa động lực sông và biển, đó là nhóm cảnh quan đất Cửa sông ven biển.

+ Nhóm cảnh quan đất Bãi biển

Nhóm cảnh quan này được thành tạo do sự tích tụ bởi sóng biển, bao gồm các bãi biển đang được thành tạo hoặc được nâng lên trong thời gian gần đây, phân bố ven biển các xã Quảng Ngạn, Quảng Công.

+ Nhóm cảnh quan đất Phong thành

Được thành tạo chủ yếu do tác nhân gió trên thành tạo thềm và bãi biển, chúng bao gồm các trảng, đụn cát và các trảng giữa cồn cát, phân bố chủ yếu ở các xã Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Vinh, thị trấn Sịa.

+ Nhóm cảnh quan đất Aluvi 

Đó là các đồng bằng, thềm sông có tuổi khác nhau. Đất ở đây là phù sa hoặc phù sa cổ. Trong lãnh thổ nghiên cứu nhóm cảnh quan Aluvi có diện phân bố khá lớn, chiếm diện tích toàn bộ các xã Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Thành, Quảng An, Quảng Phước.

+ Nhóm cảnh quan đất Thềm biển

Trong địa bàn huyện nhóm cảnh quan này thể hiện chủ yếu là các thềm biển, đất trên đó là đất cát nguồn gốc biển, phân bố chủ yếu ở khu vực xã Quảng Thái với diện tích không lớn.

b) Các loại tài nguyên đất 

Các loại đất đai, mặt nước trên địa bàn huyện Quảng Điền được cấu thành các loại như sau:

* Vùng cát ven biển:

Phân bổ ở các xã Quảng Công, Quảng Ngạn là vùng đất nghèo dinh dưỡng, cấu tạo địa hình thuộc 2 dạng chính:

- Vùng cát dốc: có độ nghiêng trên 250, có khả năng trồng cây lâm nghiệp.

- Vùng đất bằng: có khả năng trồng cây lâm nghiệp và xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản với hình thức nuôi cao triều.

* Vùng mặt nước đầm phá: 

Được cấu thành hình lòng chảo, có 22,50 km bờ khoảng 50% diện tích có độ sâu trên 1,70 m (vào mùa hè), khoảng 65% diện tích về phía Đông có độ mặn trên 40/0 vào mùa hè và mùa thu. Trong phá nguồn thủy sản phát triển đa dạng với chủng loại phù hợp với môi trường tự nhiên ở mỗi tiểu vùng. 

* Vùng đất ruộng chiêm trũng ven phá:

Phân bổ ở các xã Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành và Thị trấn Sịa). Hầu hết loại đất này đã được đầu tư cải tạo để đưa vào sản xuất nông nghiệp nhưng hiệu quả chưa cao. Vì thế có một số ít diện tích đã đưa vào để nuôi cá, tôm và cua bán thâm canh.

Đất đai của huyện được hình thành gồm 3 nhóm: đất cát, đất biến đổi do trồng lúa và đất được bồi hàng năm. Phân tích từng loại đất thể hiện như sau:
* Nhóm đất cát:
Được hình thành ven biển và các cửa sông. Do hoạt động của biển và sông đã tạo thành những dòng chảy mạnh, các hạt lắng đọng tạo thành những dải có mức độ dài ngắn khác nhau, sự tác động của gió đã làm những cồn cát di động. Đặc điểm nhóm đất này là sự phân hóa phẫu diện không rõ, thành phần cơ giới rời rạc, hạt thô, khả năng giữ nước và độ phì kém.
Trong nhóm này, diện tích phân bố ven phá Tam Giang và vùng cát nội đồng là có giá trị nhất trong sản xuất nông nghiệp nhưng đất có thành phần cơ giới thô, không có kết cấu, dung tích hấp thụ thấp, các chất dinh dưỡng (mùn, đạm, lân) đều nghèo, kali tổng số cao nhưng kali trao đổi thấp. Loại đất này thích hợp cho trồng các loại hoa màu.
Hiện nay, đất cát và cồn cát biển đang được sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất để bảo vệ vùng đất nội đồng, chống cát bay, cát di động và giữ nguồn nước ngọt).
* Nhóm đất biến đổi do trồng lúa:

Hình thành chủ yếu từ đất phù sa sản xuất, nhưng do được sử dụng vào mục đích trồng lúa nước trong khoảng thời gian dài nên đất biến đổi và có các tính chất riêng, nhìn chung có thành phần cơ giới thịt nhẹ, thịt trung bình, thịt nặng, hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất khá cao và thường xuyên được bổ sung từ đất phù sa của sông và từ sản xuất nông nghiệp. 

* Nhóm đất phù sa:
Được hình thành do sự bồi tụ của các sông, thành phần cơ giới chủ yếu là thịt nhẹ, thịt trung bình. Đây là loại đất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp đặc biệt là các loại cây  màu, rau, đậu thực phẩm... phân bố chủ yếu ở các xã: Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Vinh và thị trấn Sịa.

Nhìn chung các loại đất trên nếu có các giải pháp đồng bộ (xây dựng đồng ruộng, cải tạo và có cơ cấu cây trồng chế độ canh tác hợp lý...) có thể đưa vào sản xuất các loại cây trồng tương đối có hiệu quả như: lạc, đậu đỗ, mía, cây thực phẩm, những diện tích đảm bảo thủy lợi có thể canh tác lúa.
1.2.2. Tài nguyên nước
Tài nguyên nước trên địa bàn rất phong phú, nguồn nước mặt hiện có sông, khe, hói, biển và đầm phá rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Mặt nước đầm phá trên địa bàn huyện cũng tương đối thuận lợi cho việc tổ chức nuôi trồng thủy sản. Về độ sâu, ở nhiều khu vực cách bờ 100 - 200 m độ sâu ở mức trên dưới 120 - 150 cm đủ điều kiện cho việc tổ chức đắp bờ bao, xây dựng ô nuôi tôm. Chất đáy trong vùng là bùn cát, cát bùn hoặc cát sét. Hàm lượng các chất dinh dưỡng tương đối cao (hàm lượng oxy hòa tan 6,5 ml/l, muối phốt phát 10 - 12 mg/l, muối Sile 760 - 765 mg/m3) là cơ sở thức ăn cho các loại thực vật phù du phát triển.
Về nguồn nước ngầm qua điều tra được đánh giá là nơi có nguồn nước tương đối phong phú, có đều quanh năm và phân bố trên diện rộng là nguồn nước cung cấp cho nhu cầu ăn uống, sinh hoạt chủ yếu của người dân, mực nước sâu từ 1- 4 m. Tuy nhiên, ngoài các xã vùng cát, các xã còn lại nguồn nước ngầm có chất lượng nước kém phần lớn bị chua, phèn, nhiễm mặn và các chất thải từ khu dân cư, từ chăn nuôi và các chất hóa học sử dụng trong nông nghiệp nên không thể dùng lâu dài cho sinh hoạt của nhân dân. Hiện nay, toàn bộ các xã, thị trấn đã sử dụng nước sạch từ nhà máy nước Huế và Tứ Hạ.
1.2.3. Tài nguyên biển và đầm phá
Huyện Quảng Điền có 12 km chiều dài bãi ngang, biển Quảng Điền sạch, đẹp, còn nguyên sơ; có những đặc thù của hệ sinh thái ven bờ, nhiều chủng loại hải sản có giá trị kinh tế cao. Khu vực phá Tam Giang được đánh giá là vùng sinh thái có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, với hệ thống mặt nước yên tĩnh, trong xanh, nơi di trú của nhiều loài cá, tôm, cua,… 
Nếu có chính sách đầu tư thích đáng để phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản bền vững và phát triển du lịch hợp lý thì tài nguyên biển và đầm phá Tam Giang sẽ là một lợi thế lớn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện Quảng Điền. 

1.3. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
1.3.1. Lĩnh vực nông nghiệp
- Trồng trọt: 
 Đã hoàn thành sản xuất trồng trọt năm 2021: Tổng diện tích gieo trồng
cả năm là 10.264,3 ha, đạt 99,8% kế hoạch, giảm 72,7 ha so với năm trước. Là
năm được mùa nhất từ trước đến nay: Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 66,5
tạ/ha, tăng 3,3 tạ/ha, sản lượng lúa 54.339,6 tấn, tăng 2.723,4 tấn; năng suất lạc
đạt 23,3 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha, sản lượng 1.182,4 tấn; rau các loại đạt 133,1 tạ/ha,
sản lượng 10.707,9 tấn. 

 Giá trị sản lượng bình quân trên ha canh tác ngành trồng trọt đạt 82,7
triệu đồng (theo giá thực tế), tăng 1,2 triệu/ha.

 Cơ giới hóa ngành trồng trọt, nhất là khâu làm đất, thu hoạch lúa và vận
chuyển có nhiều chuyển biến tích cực (số lượng máy cày lớn, máy gặt đập liên
hợp tăng lên đáng kể) đã giúp đảm bảo khung lịch thời vụ, tăng năng suất lao
động, tạo điều kiện cho nông dân có thêm thời gian nông nhàn tham gia vào các
hoạt động sản xuất kinh doanh khác để tăng thu nhập. 
- Chăn nuôi: 
Chăn nuôi đang có bước chuyển dịch từ phân tán, nhỏ lẻ sang tập trung
theo hướng công nghiệp, trang trại; phát triển các mô hình chăn nuôi hữu cơ, an
toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; từng bước tạo ra sản phẩm theo hướng hàng
hoá, nâng cao giá trị gia tăng.

Đã tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, khống chế bệnh lở mồm
long móng, viêm da nổi cục trâu bò; kiểm soát không để các loại dịch bệnh khác
tái phát, lây lan trên địa bàn, tất cả gia súc bị bệnh được chăm sóc, phục hồi. 

Tuy vậy, vẫn còn gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao,
giá đầu ra thiếu ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, nên
việc tái đàn, tăng đàn còn chậm, chủ yếu tăng đàn lợn ở các trại chăn nuôi quy
mô lớn và có liên kết.
- Thuỷ sản: 

Công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản được quan tâm. Trong
thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan triển khai thực
hiện nhiều biện pháp (tập huấn tuyên truyền, ký cam kết, tổ chức tuần tra, truy
bắt và xử lý,…); tổ chức nhiều đợt tuần tra, truy bắt các đối tượng khai thác thuỷ
sản trái phép, mang tính hủy diệt. Phối hợp với Chi cục Thủy sản, Dự án Lux tổ
chức thả giống (cua, tôm sú) vào các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần
nâng cao nhận thức bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. 

- Lâm nghiệp: 

Chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng trồng hiện
có; phát triển đai rừng phòng hộ, kết hợp giao đất phát triển kinh tế trang trại với
phát triển rừng trồng theo ô nông, lâm kết hợp; gắn trồng rừng, chăm sóc và phát
triển du lịch đối với diện tích rừng trồng trên phá Tam Giang. Ước tỷ lệ che phủ
rừng đạt 7,61% (tổng diện tích có rừng tham gia độ che phủ: 1.241,6ha/Tổng
diện tích tự nhiên: 16.304,6ha).

1.3.2.  Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
- Đã tích cực phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh và Nhà đầu
tư triển khai thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND
tỉnh về hỗ trợ thủ tục nghiên cứu đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Nhà máy may mặc tại Khu công nghiệp
QuảngVinh.

- Phối hợp với Sở Công thương bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp
Quảng Lợi vào phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, với các
ngành nghề hoạt động: cơ khí, công nghiệp chế biến nông lâm thủy hải sản,
công nghiệp thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, mộc, nội thất cao
cấp và các ngành nghề tổng hợp khác.

1.3.3. Lĩnh vực dịch vụ 
Phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh đề xuất UBND tỉnh tỉnh chấp
thuận đầu tư các dự án: Khu thiết chế thể dục thể thao tại các xã: Quảng Ngạn,
Quảng Thọ; các cửa hàng xăng dầu tại xã Quảng Phú và thị trấn Sịa; thống nhất
chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Cửa hàng xăng dầu Ngô Đồng 10 (ngã tư
Giang Đông) do Công ty TNHH MTV Ngô Đồng không triển khai dự án theo
như cam kết.
Triển khai Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án “Xây dựng mới nhà đón tiếp khách du lịch và bãi đỗ xe khu du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi”; triển khai thực hiện hoạt động phát triển dịch vụ lưu trú Homestay và tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh.
Đã chỉ đạo các ngành liên quan hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Vinh Phú lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan để tạm thời thuê một phần diện tích đất tại bến xe Ngọc Thảo (cũ) để xây dựng quầy trưng bày, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm nông sản, đặc sản trên địa bàn huyện như: rau thủy canh; mắm, nước mắm Tân Thành, tinh dầu lạc,... 

Triển khai đầu tư hạ tầng khu dịch vụ ẩm thực ven sông Bồ, thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú. Đã tích cực kêu gọi xã hội hóa đầu tư phát triển dịch vụ để sớm hình thành dịch vụ du lịch biển ở xã Quảng Công, Quảng Ngạn. Triển khai dự án xây dựng Nhà chờ Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi. Lập thủ tục cho thuê đất đối với các hộ cá nhân kinh doanh dịch vụ ẩm thực tại bãi tắm Tân Mỹ (Quảng Ngạn).

1.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng

1.4.1. Giao thông
Hệ thống giao thông có bước phát triển, nhiều công trình quan trọng, nhất là hệ thống giao thông đối ngoại và giao thông liên vùng, liên xã đã được đầu tư, cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng như: mở rộng đường Nguyễn Vịnh (Nguyễn Chí Thanh) đoạn từ Tòa án đến đường Hóa Châu; nâng cấp đường Tỉnh lộ 8A; nắn chỉnh, nâng cấp đường Tỉnh lộ 4B; đường vành đai Tây Quảng Thành; đường tránh lũ Quảng Điền; đường vào Khu công nghiệp Quảng Vinh; đường và cầu Bộ Phi; đường liên xã Quảng Vinh - Quảng Phú; cầu trắng Thủ Lễ; cầu Đội 3 Phú Lương; đường Phú Lễ; đường nối Trung tâm xã Quảng Thọ-Quảng An; đường nội thị từ Trung tâm Y tế huyện-Vân Căn; đường nối đường Nguyễn Chí Thanh - đền Tưởng niệm Liệt sĩ huyện; đường nội thị Phước Lập-Giang Đông (thị trấn Sịa); đường giao thông Nghĩa Lộ-Nguyễn Chí Thanh; đường giao thông Vân Căn-Lương Cổ; phối hợp triển khai và vào sử dụng đường Tỉnh lộ 19 (đoàn từ Cửa Hậu-Huế đến cổng vào nhà lưu nhiệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh),... Bê tông hóa 218 km giao thông nông thôn; nâng tổng chiều dài bêtông hóa đường giao thông nông thôn lên 437 km/667,3 km.
1.4.2. Thủy lợi
Một số công trình thủy lợi quan trọng được đầu tư xây dựng mới, đưa vào sử dụng và phát huy tốt hiệu quả như: Kè Quảng Thành; hệ thống tiêu thoát lũ vùng Quảng Vinh-thị trấn Sịa; kè chống xói lỡ bờ sông Diên Hồng; kè chống xói lở sông Bồ qua các xã: Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Phước; các trạm bơm các xã và liên vùng: Các trạm bơm tiêu: Đông Lâm, Tín Lợi, Tam Giang, Bắc Biên và các trạm bơm tưới: Thâm Điền, Hàng Tổng,An Thành-Thế Lại, Trường Mười-Đạt Nhất, Mai Dương phục vụ đắc lực cho việc chủ động tưới, tiêu. Hệ thống kênh mương đã và đang được điều chỉnh lại phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tỷ lệ kiên cố hoá kênh mương (do xã quản lý) đã tăng cao.
1.4.3. Giáo dục

Tổ chức quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục; tập trung chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, đã công nhận 04 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (Mầm non Họa Mi 2, Tiểu học số 2 Quảng Phước, THCS Ngô Thế Lân, THCS Phan Thế Phương), 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (Tiểu học số 1 Quảng Lợi) nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia của toàn huyện 30/48 trường, đạt 62,5% (06 mầm non, 18 tiểu học, 05 THCS, 01 THPT). Đã công nhận thư viện chuẩn đối với Trường THCS: Trần Thúc Nhẫn, THCS Phan Thế Phương và công nhận thư viện tiên tiến đối với Trường THCS Đặng Tất, THCS Lê Xuân.

1.4.4. Y tế

Công tác khám, chừa bệnh được duy trì tốt và có chất lượng; mạng lưới y tế tiêp tục được củng cố, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật. Duy trì 100% đơn vị xã, thị trấn có bác sĩ hoạt động tại Trạm y tế, 11/11 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được tăng cường về chất lượng chuyên môn và y đức.        

1.5. Quốc phòng, an ninh

- Quốc phòng

Công tác quốc phòng và quân sự địa phương được tăng cường. Tập trung xây dựng lực lượng đủ về số lượng và nâng cao chất lượng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân và kế hoạch diễn tập hàng năm. Tăng cường các hoạt động giáo dục quốc phòng và huấn luyện quân sự cho dân quân tự vệ. Làm tốt công tác hậu phương quân đội. Thực hiện có kết quả công tác xây dựng đơn vị cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

- An ninh


Tình hình an ninh chính trị ổn định. Kịp thời nắm, xử lý tình hình, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, nhất là an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Đã chủ động phòng ngừa và tấn công tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế tai nạn, tệ nạn; có nhiều cố gắng kiềm chế tai nạn giao thông. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, buôn lậu và gian lận thương mại được quan tâm.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến ngày 31/12/2021

Tổng diện tích tự nhiên theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Quảng Điền là 16.304,55 ha. Thực hiện đến 31/12/2021, diện tích của huyện là 16.288,73 ha giảm 15,81 ha so với diện tích được duyệt theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện. Nguyên nhân giảm là do thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì đường địa giới các xã của huyện Quảng Điền có điều chỉnh lại.
Bảng 1: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất giữa

Điều chỉnh QHSDĐ được duyệt và thực hiện đến 31/12/2021
	 STT 
	 Chỉ tiêu sử dụng đất 
	 Mã 
	 Diện tích điều chỉnh QH SDĐ được duyệt theo Quyết định 1233/QĐ-UBND ngày20/05/2019 của UBND tỉnh (ha) 
	 Thực hiện năm đến 31/12/ 2021 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)

(ha)

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(7)=(6)-(5)

	I
	 DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (= 1+2+3) 
	 
	16.304,55
	16.288,73
	-15,82

	1
	 Đất nông nghiệp 
	 NNP 
	7.514,18
	8.135,36
	621,18

	1.1
	 Đất trồng lúa 
	 LUA 
	4.380,20
	4.483,08
	102,88

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	 LUC 
	4.320,20
	4.435,37
	115,17

	1.2
	 Đất trồng cây hàng năm khác 
	 HNK 
	722,81
	927,06
	204,25

	1.3
	 Đất trồng cây lâu năm 
	 CLN 
	5,38
	95,19
	89,81

	1.4
	 Đất rừng phòng hộ 
	 RPH 
	235,00
	217,57
	-17,43

	1.5
	 Đất rừng đặc dụng 
	 RDD 
	-
	-
	

	1.6
	 Đất rừng sản xuất 
	 RSX 
	671,00
	967,97
	296,97

	 
	 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
	 RSN 
	
	-
	

	1.7
	 Đất nuôi  trồng thuỷ sản 
	 NTS 
	962,46
	926,73
	-35,73

	1.8
	 Đất nông nghiệp khác 
	 NKH 
	537,33
	517,76
	-19,57

	2
	 Đất phi nông nghiệp 
	 PNN 
	8.783,33
	7.816,71
	-966,62

	2.1
	 Đất quốc phòng 
	 CQP 
	69,28
	8,15
	-61,13

	2.2
	 Đất an ninh 
	 CAN 
	6,60
	0,34
	-6,26

	2.3
	 Đất khu công nghiệp 
	 SKK 
	150,00
	-
	-150,00

	2.4
	 Đất cụm công nghiệp 
	 SKN 
	25,00
	2,22
	-22,78

	2.5
	 Đất thương mại, dịch vụ 
	 TMD 
	76,43
	16,27
	-60,16

	2.6
	 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 SKC 
	50,68
	3,84
	-46,84

	2.7
	 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
	 SKS 
	288,20
	150,43
	-137,77

	2.8
	 Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
	 SKX 
	1,39
	0,11
	-1,28

	2.9
	 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
	 DHT 
	3.260,99
	2.878,89
	-382,10

	2.9.1
	 Đất giao thông  
	 DGT 
	891,48
	948,50
	57,02

	2.9.2
	 Đất thuỷ lợi  
	 DTL 
	480,59
	420,64
	-59,95

	2.9.3
	 Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	 DVH 
	16,68
	18,58
	1,90

	2.9.4
	 Đất xây dựng cơ sở y tế 
	 DYT 
	7,07
	5,02
	-2,05

	2.9.5
	 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo  
	 DGD 
	71,41
	59,46
	-11,95

	2.9.6
	 Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao  
	 DTT 
	26,31
	16,17
	-10,14

	2.9.7
	 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ 
	 DKH 
	-
	-
	-

	2.9.8
	 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 
	 DXH 
	-
	-
	-

	2.9.9
	 Đất công trình năng lượng 
	 DNL 
	236,78
	0,54
	-236,24

	2.9.10
	 Đất công trình bưu chính, viễn thông 
	 DBV 
	1,46
	1,15
	-0,31

	2.9.11
	 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 
	 DKG 
	
	-
	

	2.9.12
	 Đất có di tích lịch sử, văn hóa 
	 DDT 
	5,04
	3,41
	-1,63

	2.9.13
	 Đất bãi thải. xử lý chất thải 
	 DRA 
	8,22
	6,26
	-1,96

	2.9.14
	 Đất cơ sở tôn giáo 
	 TON 
	14,89
	16,27
	1,38

	2.9.15
	 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
	 NTD 
	1.490,77
	1.373,91
	-116,86

	2.9.16
	 Đất chợ 
	 DCH 
	10,29
	8,98
	-1,31

	2.10
	 Đất danh lam thắng cảnh 
	 DDL 
	-
	-
	

	2.11
	 Đất sinh hoạt cộng đồng 
	 DSH 
	19,56
	7,48
	-12,08

	2.12
	 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 DKV 
	4,00
	0,29
	-3,71

	2.13
	 Đất ở tại nông thôn 
	 ONT 
	1.297,51
	1.222,51
	-75,00

	2.14
	 Đất ở tại đô thị 
	 ODT 
	155,14
	137,43
	-17,71

	2.15
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	 TSC 
	11,35
	12,23
	0,88

	2.16
	 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
	 DTS 
	1,91
	0,12
	-1,79

	2.17
	 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao 
	 DNG 
	-
	-
	

	2.18
	 Đất cơ sở tín ngưỡng 
	 TIN 
	122,66
	122,34
	-0,32

	2.19
	 Đất sông, ngòi, kênh,rạch, suối 
	 SON 
	400,84
	374,44
	-26,40

	2.20
	 Đất có mặt nước chuyên dùng 
	 MNC 
	2.841,75
	2.879,13
	37,38

	2.21
	 Đất phi nông nghiệp khác 
	 PNK 
	0,04
	0,49
	0,45

	3
	 Đất chưa sử dụng 
	 CSD 
	7,04
	336,66
	329,62


2.1.1. Đất nông nghiệp


Chỉ tiêu đất nông nghiệp theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 7.514,18 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 8.135,36 ha, cao hơn 621,18 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể như sau:


+ Đất trồng lúa:


Chỉ tiêu đất trồng lúa theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4.380,20 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 4.483,28 ha, cao hơn 102,88 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất trồng lúa là 102,88 ha.


+ Đất trồng cây hàng năm khác:


Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 722,81 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 927,06 ha, cao hơn 204,25 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác là 204,25 ha.


+ Đất trồng cây lâu năm:


Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 5,38 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 95,19 ha, cao hơn 89,81 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm là 89,81 ha.


+ Đất rừng phòng hộ:


Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 235 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 217,57 ha, thấp hơn 17,43 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất rừng phòng hộ là 17,43 ha.


+ Đất rừng sản xuất: 


Chỉ tiêu đất rừng sản xuất theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 671 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 967,97 ha, cao hơn 296,97 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất rừng sản xuất là 296,97 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản:


Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 962,46 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 926,73 ha, thấp hơn 35,73 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản là 35,73 ha.


+ Đất nông nghiệp khác:


Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 537,33 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 517,76 ha, thấp hơn 19,57 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất nông nghiệp khác là 19,57 ha.

2.1.2 Đất phi nông nghiệp

Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 8.783,33 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 7.816,71 ha, thấp hơn 966,62 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 966,62 ha. Trong đó:


+ Đất quốc phòng:


Chỉ tiêu đất quốc phòng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 69,28 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 8,15 ha, thấp hơn 61,13 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất quốc phòng là 61,13 ha.


+ Đất an ninh:


Chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 6,6 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 0,34 ha, thấp hơn 6,26 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với diện tích đất an ninh là 6,26 ha.


+ Đất cụm công nghiệp:


Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 25 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 2,22 ha, thấp hơn 22,78 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với diện tích đất cụm công nghiệp là 22,78 ha.

+ Đất thương mai, dịch vụ:


Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 76,43 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 16,27 ha, thấp hơn 60,16 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất thương mại, dịch vụ là 60,16 ha.


+ Đất phát triển hạ tầng:


Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 3.260,99 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 2.878,89 ha, thấp hơn 382,1 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể:


. Đất giao thông:


Chỉ tiêu đất giao thông theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 891,48 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 948,50 ha, cao hơn 57,02 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích tăng do biến động khác của kết quả kiểm kê, thống kê đất đai năm 2019, 2020.

. Đất thủy lợi:


Chỉ tiêu đất thủy lợi theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 480,59 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 420,64  ha, thấp hơn 59,95 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất thủy lợi là 59,95 ha.


. Đất xây dựng cơ sở văn hóa:


Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 16,68 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 18,58 ha, cao hơn 1.9 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích tăng do biến động khác của kết quả kiểm kê, thống kê đất đai năm 2019, 2020.

. Đất xây dựng cơ sở y tế:


Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở y tế theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 7,07 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 5,02 ha, thấp hơn 2,05 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở y tế là 2,05 ha.


. Đất cơ sở giáo dục đào tạo:


Chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục đào tạo theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 71,41 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 59,46 ha, thấp hơn 11,95 ha so Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục đào tạo là 11,95 ha. 


. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:


Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 26,31 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 16,17 ha, thấp hơn 10,14 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở thể dục thể thao là 10,14 ha.


. Đất công trình năng lượng:


Chỉ tiêu đất công trình năng lượng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 236,78 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 0,54 ha, thấp hơn 236,34 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất công trình năng lượng là 236,34 ha.

. Đất công trình bưu chính, viễn thông:


Chỉ tiêu đất công trình bưu chính, viễn thông theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1,46 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 1,15 ha, thấp hơn 0.31 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất bưu chính, viễn thông là 0,31 ha.


. Đất có di tích, lịch sử văn hóa:


Chỉ tiêu đất có di tích, lịch sử văn hoá theo Điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt là 5,04 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 3.41 ha, thấp hơn 1,63 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất di tích, lịch sử văn hóa là 1,63 ha.


. Đất bãi thải, xử lý chất thải:


Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 8,22 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 6,26 ha, thấp hơn 1,96 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải là 1,96 ha.


. Đất cơ sở tôn giáo:


Chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 0,76 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 0,64 ha, thấp hơn 0,12 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo là 0,12 ha.


. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:

Chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 14,89 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 16,27 ha, cao hơn 1,3 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích tăng do biến động khác của kết quả kiểm kê, thống kê đất đai năm 2019, 2020.

. Đất chợ:


Chỉ tiêu đất chợ theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 10,29 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 8,98 ha, thấp hơn 1,31 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất chợ là 1,31 ha.


+ Đất sinh hoặt cộng đồng:


Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 19,56 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 7,48 ha, thấp hơn 12,08 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất sinh hoặt cộng đồng là 12,08 ha.
+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 
Chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4,0 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 0,29 ha, thấp hơn 3,71 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 3,71 ha.


+ Đất ở tại nông thôn:


Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1.297,51 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 1.222,51 ha, thấp hơn 75,0 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất ở tại nông thôn là 75,0 ha.


+ Đất ở tại đô thị:


Chỉ tiêu đất ở tại đô thị theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 155,14 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 137,43 ha, thấp hơn 17,71 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất ở tại đô thị là 17,71 ha.


+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan:


Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 11,35 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 12,23 ha, cao hơn 0,88 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích tăng do biến động khác của kết quả kiểm kê, thống kê đất đai năm 2019, 2020.

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:


Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1,91 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 0,12 ha, thấp hơn 1,97 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 1,97 ha.


+ Đất cơ sở tín ngưỡng:


Chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 122,66 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 122,34 ha, thấp hơn 0,32 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng là 0,32 ha.

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:


Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 400,84 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 374,44  ha, thấp hơn 26,4 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

+ Đất có mặt nước chuyên dùng:


Chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 2.841,75 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 2.879,13 ha, cao hơn 1.143,99 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích tăng do biến động khác của kết quả kiểm kê, thống kê đất đai năm 2019, 2020.
2.1.3. Đất chưa sử dụng


Chỉ tiêu đất chưa sử dụng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 7,04 ha, đến 31/12/2021 đất chưa sử dụng còn 336,66 ha, cao hơn 329,62 ha so với Điều chỉnh quy hoạch. Như vậy việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp chưa đạt theo chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã duyệt.
2.2. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

2.2.1. Về chỉ tiêu các loại đất
2.2.1.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo các cấp, theo danh mục thu hồi, chuyển mục đích và huyện xác định.

* Tổng diện tích đất phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh là 5,08 ha để thực hiện 01 công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2021 đó là công trình Trụ sở công an huyện Quảng Điền. 

Năm 2021 đã và đang thực hiện công trình, dự án Trụ sở công an huyện Quảng Điền. Công trình, dự án này đã tiến hành thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng xong và đang tiếp tục lập hồ sơ để tiến hành các thủ tục giao đất.

* Tổng công trình, dự án do Thủ tướng chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi với diện tích là 45,10 ha để thực hiện 05 công trình, dự án. Trong đó:

+ Công trình, dự án đăng ký năm 2021: 03 công trình, dự án (Trong đó có 01 công trình,dự án bổ sung) với tổng diện tích là 42,75 ha.

+ Công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2020: 02 công trình, dự án với diện tích 2,35 ha.


Năm 2021 đã thực hiện 02 công trình với tổng diện tích 2,35 ha là công trình Xây dựng và nâng cấp bến đò Cồn Tộc, bến đò Vĩnh Tu và công trình Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế (KfW2) thuộc dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện (vay vốn KfW).

* Tổng diện tích thu hồi đất năm 2021 đối với huyện Quảng Điền theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 26/04/2021 và Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 là 59,85 ha để thực hiện 21 công trình. Trong đó:

+ Công trình dự án cần thu hồi đất năm 2021 là 11 công trình, dự án (Trong đó có 03 công trình, dự án bổ sung) dự án với tổng diện tích cần thu hồi là 24,37 ha.

+ Công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021: 05 công trình, dự án với tổng diện tích cần thu hồi là 3,97 ha;

+ Công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2021: 05 công trình, dự án với tổng diện tích cần thu hồi là 31,51 ha;

Năm 2021 đã thực hiện 13/21 công trình, dự án (đạt 61,90 %) với diện tích 45,60 ha (đạt 76,19 %) và đang thực hiện 03/21 công trình (14,29 %) với diện tích là 12,13 ha; đồng thời cũng loại bỏ 04 công trình, dự án vì lý do đăng ký 03 năm vẫn chưa thực hiện được. Trong đó:


+ Công trình, dự án theo nguồn vốn ngân sách nhà nước: 11/19 công trình (đạt 57,89 %) với diện tích là 15,6 ha (đạt 52,79%).


+ Công trình, dự án ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước: 1/2 công trình (đạt 50,0 %) với diện tích là 30,0 ha (đạt 99,0 %).
	Stt
	Tên công trình
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	I.
Công trình, dự án đã hoàn thành

	1
	Khu quy hoạch dân cư cửa rào Nam và Hói Đen
	Xã Quảng Phước
	1,30

	2
	Nhà văn hóa thôn Lâm Lý
	Xã Quảng Phước
	0,12

	3
	Mở rộng nút giao thông giữa tỉnh lộ 22 và QL49; mở rộng tuyến TL22 từ QL 49 ra biển Tân Mỹ
	Xã Quảng Ngạn
	0,50

	4
	Hệ thống thoát lũ hói Ngã Tư, huyện Quảng Điền
	Xã Quảng An
	2,34

	5
	Nâng cấp mở rộng kết hợp nạo vét gia cố bờ hói Hàng Tổng, huyện Quảng Điền
	Xã Quảng Phước, Quảng An
	6,47

	6
	Khu cải táng tập trung thôn Phú Lương B
	Xã Quảng An
	0,15

	7
	Nhà làm việc xã Quảng Phú, hạng mục Trung tâm một cửa kết hợp nhà làm việc
	Xã Quảng Phú
	0,15

	8
	Nâng cấp chỉnh trang, mở rộng mặt đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trước UBND xã Quảng Phú
	Xã Quảng Phú
	2,28

	9
	Nạo vét và gia cố tuyến tiêu thoát lũ hói Cồn Bài, xã Quảng An
	Xã Quảng An
	1,05

	10
	Mỏ sa khoáng titan - zircon
	Xã Quảng Ngạn, xã Quảng Công
	30,00

	11
	Chỉnh trang đô thị, thị trấn Sịa (Khu vực Nam Thủ Lễ: Di tích Đình Thủ Lễ)
	Thị trấn Sịa
	0,25

	12
	Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm Thâm Điền, huyện Quảng Điền
	Xã Quảng Thành
	0,70

	13
	Mở rộng trường Tiểu học số 1 Thị trấn Sịa
	Thị trấn Sịa
	0,29

	Tổng
	45,60

	II. Công trình đang thực hiện

	1
	Đường Phước Lập - Giang Đông nối dài đến đường Vinh Lợi
	Thị trấn Sịa, xã Quảng Lợi
	1,13

	2
	Đường liên xã Quảng Vinh-Quảng Lợi nối tỉnh lộ 4
	Xã Quảng Vinh, Quảng Lợi
	1,80

	3
	Kè chống sạt lở bờ sông Diên Hồng, huyện Quảng Điền
	Xã Quảng Phước; Thị trấn Sịa
	9,20

	Tổng
	12,13

	III. Công trình loại bỏ

	1
	Đường nối xóm 5- xóm 6 thôn Đức Trọng
	Xã Quảng Vinh
	0,06

	2
	Cầu Phú Lường B, xã Quảng An
	Xã Quảng An
	0,10

	3
	Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
	Xã Quảng Thành
	0,30

	4
	Đường Trần Quang Nợ nối dài đến Nhà máy dệt may Triệu Phú
	Thị trấn Sịa
	0,06

	Tổng
	0,52



* Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2021 đối với huyện Quảng Điền theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 26/04/2021 và Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 là 56,74 ha để thực hiện 23 công trình, dự án. Trong đó:


+ Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2021 (trong đó có 01 công trình, dự án liên huyện) là 11 dự án với tổng diện tích cần chuyển mục đích là 5,51 ha;


+ Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021 là 07 dự án với tổng diện tích cần chuyển mục đích là 3,22 ha;


+ Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2021 là 05 dự án với tổng diện tích cần chuyển mục đích là 13,98 ha;


Năm 2021 đã thực hiện xong 10/23 (đạt 43,48%) công trình, dự án với diện tích diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ là 5,69 ha (đạt 25,06%) và đang thực hiện 05/23 công trình, dự án (đạt 21,74%) với diện tích đất trồng lúa là 2,54 ha; đồng thời loại bỏ 05 công trình, dự án vì lý do đăng ký 03 năm nhưng vẫn chưa thực hiện. Trong đó:


+ Công trình, dự án theo nguồn vốn ngân sách nhà nước: 10/21 công trình, dự án (đạt 47,62%) với diện tích 5,69 ha (đạt 54,66%);


+ Công trình, dự án theo nguồn vốn ngân sách nhà nước: 0/2 công trình, dự án. 
	Stt
	Tên công trình
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	I.
Công trình, dự án đã hoàn thành 

	1
	Khu quy hoạch dân cư cửa rào Nam và Hói Đen
	Xã Quảng Phước
	1,30

	2
	Hệ thống thoát lũ hói Ngã Tư, huyện Quảng Điền
	Xã Quảng An
	2,34

	3
	Nâng cấp mở rộng kết hợp nạo vét gia cố bờ hói Hàng Tổng, huyện Quảng Điền
	Xã Quảng Phước, Quảng An
	6,47

	4
	Nhà văn hóa thôn Lâm Lý
	Xã Quảng Phước
	0,12

	5
	Khu cải táng tập trung thôn Phú Lương B
	Xã Quảng An
	0,15

	6
	Nhà làm việc xã Quảng Phú, hạng mục Trung tâm một cửa kết hợp nhà làm việc
	Xã Quảng Phú
	0,15

	7
	Nâng cấp chỉnh trang, mở rộng mặt đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trước UBND xã Quảng Phú
	Xã Quảng Phú
	2,28

	8
	Nạo vét và gia cố tuyến tiêu thoát lũ hói Cồn Bài, xã Quảng An
	Xã Quảng An
	1,05

	9
	Dân cư xen ghép các thôn (Thôn Thủ Lễ 3: 0,03 ha; thôn Lâm Lý: 0,05 ha)
	Xã Quảng Phước
	0,08

	10
	Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm Thâm Điền, huyện Quảng Điền
	Xã Quảng Thành
	0,70

	Tổng
	22,71

	II. Công trình đang thực hiện

	1
	Đường Phước Lập - Giang Đông nối dài đến đường Vinh Lợi
	Thị trấn Sịa, xã Quảng Lợi
	1,13

	2
	Hạ tầng khu dân cư Đồng Bào - Đức Trọng (giai đoạn 1)
	Xã Quảng Vinh
	1,60

	3
	Kè chống sạt lở bờ sông Diên Hồng, huyện Quảng Điền
	Xã Quảng Phước; Thị trấn Sịa
	9,20

	4
	Đường Thủ Đạt - Cửa Miếu, Đê cũ (Kim Đôi)
	Xã Quảng Thành
	0,35

	5
	Kênh mương bê tông trạm bơm Thành Trung và trạm bơm Láng Miếu Bà ( thuộc dự án Kiên cố hóa kênh mương các tuyến: Đạt nhất, Đạt ba trên, Năm mẫu, Quai vạt, Lỗ chẹp - Trường 5)
	Xã Quảng Thành
	0,22

	Tổng
	12,50

	III. Công trình loại bỏ

	1
	Xen ghép trong khu dân cư (Thôn Phú Lương A)
	Xã Quảng Thành
	0,23

	2
	Đường ra ông  Bê
	Xã Quảng Lợi
	1,00

	3
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Opera Resort
	Xã Quảng Công
	25,00

	4
	Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
	Xã Quảng Thành
	0,30

	5
	Đất xen ghép các thôn Thanh Hà
	Xã Quảng Thành
	0,40

	Tổng
	26,93


* Tổng diện tích đất thực hiện các công trình dự án do huyện xác định để phát triển kinh tế xã hội trong kế hoạch 2021 (bao gồm các công trình bổ sung theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 26/04/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 15/05/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 19/09/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 22/09/2021 của UBND tỉnh, Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 22/09/2021 và Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh) là 216,39 ha để thực hiện 82 công trình, dự án. Trong đó:

+ Công trình, dự án do huyện xác định năm 2021 là 38 dự án (trong đó có 10 công trình, dự án được đăng ký bổ sung) với tổng diện tích là 159,51 ha;

+ Công trình, dự án do huyện xác định năm 2020 chuyển tiếp sang năm 2021 là 29 dự án với tổng diện tích là 43,05 ha. 

+ Công trình, dự án do huyện xác định năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2021 là 15 dự án  với tổng diện tích là 13,83 ha.
Trong năm 2021 đã thực hiện được 28/82 công trình, dự án (đạt 34,15%) với tổng diện tích thực hiện là 21,39 ha (đạt 9,88%) và đang thực hiện 03/82 công trình, dự án (đạt 3,66%) với diện tích là 6,09 ha (đạt 2,81%); đồng thời loại bỏ 18 công trình, dự án với tổng diện tích là 36,17 ha. Cụ thể như sau:
	Stt
	Tên công trình
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	I. Công trình, dự án đã hoàn thành 

	1
	Khu dân cư xen ghép thôn Tây Thành
	Xã Quảng Thành
	0,16

	2
	GPMB mở rộng tuyến TL4 - An Xuân ( dự án LRAMP)
	Xã Quảng Thành; Quảng An
	0,10

	3
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Thành 
	Thôn Quán Hòa, xã Quảng Thành
	0,07

	4
	Dân cư xen ghép xã Quảng Lợi
	Xã Quảng Lợi
	0,30

	5
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vùng sạt lỡ ven biển xã Quảng Công
	Xã Quảng Công, Quảng Ngạn
	6,47

	6
	Khu dân cư Cồn Dơi
	Xã Quảng Vinh
	1,20

	7
	Đường nối tỉnh lộ 11A đến đường Tứ Phú, xã Quảng Vinh
	Xã Quảng Vinh
	1,07

	8
	Giải phóng mặt bằng mở rộng khuôn viên bệnh viện huyện ( giai đoạn 2 )
	Thị trấn Sịa
	1,38

	9
	Nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu
	Xã Quảng Thọ
	0,40

	10
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Vinh tại các thôn Phổ Lại, Nam Dương, Đồng Bào, Đông Lâm
	Xã Quảng Vinh
	0,41

	11
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư thị trấn Sịa tại Tổ dân phố Vân Căn
	Thị trấn Sịa
	0,07

	12
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Phước tại các Thôn Thủ Lễ, Lâm Lý 
	Xã Quảng Phước
	0,25


	13
	Quỹ đất ở xen ghép xã Quảng An
	Xã Quảng An
	0,04

	14
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Vinh (0.49 ha)
	Xã Quảng Vinh
	0,49

	15
	Khu dân cư phía Bắc nhà văn hóa
	Thị trấn Sịa
	1,90

	16
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Thọ 
	Thôn Tân Xuân Lai
	0,20

	17
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng An 
	Thôn An Xuân Tây
	0,03

	18
	Tái định cư cho các hộ bị thu hồi để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị Thị trấn Sịa (khu vực Nam Thủ Lễ)
	Thị trấn Sịa
	0,04

	19
	Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu (giai đoạn 2)
	Xã Quảng Thọ
	0,06

	20
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Phước (0.32 ha)
	Xã Quảng Phước
	0,32

	21
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Vinh (0.3 ha)
	Xã Quảng Vinh
	0,30

	22
	Khu du lịch, dịch vụ bãi tắm Tân Mỹ
	Xã Quảng Ngạn
	0,50

	23
	Điểm dân cư Bác Vọng Đông
	Xã Quảng Phú
	0,87

	24
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Thành 
	Xã Quảng Thành
	0,23

	25
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Thọ
	Thôn La Vân Hạ
	0,27

	26
	Đất sản xuất kinh doanh
	Xã Quảng Lợi
	0,45

	27
	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64)
	Huyện Quảng Điền
	0,60

	28
	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất ở sang đất ở trên địa bàn huyện
	Huyện Quảng Điền
	3,21

	Tổng
	21,39

	II. Công trình đang thực hiện

	1
	Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc TTTM, thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền
	Thị trấn Sịa
	2,20

	2
	Khu dân cư phía Bắc nhà văn hóa
	Thị trấn Sịa
	1,20

	3
	Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Quảng Điền
	Thị trấn Sịa
	0,26

	Tổng
	6,09

	III. Công trình loại bỏ

	1
	Dân cư xen ghép
	Xã Quảng Thái
	0,30

	2
	Khu dân cư xen ghép
	Thôn Hà Công, xã Quảng Lợi
	0,40

	3
	Mở rộng trường THCS Lê Xuân
	Xã Quảng Thái
	0,20

	4
	Mở rộng trường mầm non Quảng Thái
	Xã Quảng Thái
	0,10

	5
	Điểm dân cư Giang Đông và bố trí Tái định cư
	Thị trấn Sịa
	0,50

	6
	Dân cư xen ghép xã Quảng Vinh
	Thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh
	0,20

	7
	Dân cư xen ghép xã Quảng Ngạn
	Xã Quảng Ngạn
	0,30

	8
	Đường ra ông  Bê
	Xã Quảng Lợi
	1,00

	9
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Opera Resort
	Xã Quảng Công
	25,00

	10
	Khu dân cư Phú Lương B
	Xã Quảng An
	1,80

	11
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Thành
	Xã Quảng Thành
	0,23

	12
	Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Phú
	Xã Quảng Phú
	0,09


	13
	Dân cư xen ghép
	Xã Quảng Thái
	0,32

	14
	Lò mổ thôn Cương Giáng
	Xã Quảng Công
	0,20

	15
	Đất sản xuất kinh doanh
	Xã Quảng Lợi
	3,00

	16
	Khu dân cư chợ Phước Yên
	Xã Quảng Thọ
	0,90

	17
	Nhà văn hóa thôn Đông Hồ
	Xã Quảng Thái
	0,23

	18
	Đất thương mại, dịch vụ (Bến xe Ngọc Thảo cũ, Cạnh cầu Vĩnh Hòa và từ cầu Bộ Phi đến cầu Đan Điền, hai bên cầu Tứ Phú) 
	Thị trấn Sịa, Xã Quảng Phú
	1,40

	Tổng
	36,17


2.2.1.2. Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo các loại đất.
Biểu 2: Biểu tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo loại đất
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích kế hoạch SDĐ 2021 đã được phê duyệt theo QĐ số 401/QĐ-UBND
	Kết quả thực hiện năm 2021

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng/giảm (ha)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)

	 DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
	
	16.288,73
	16.288,73
	0,00
	100,00

	1
	 Đất nông nghiệp 
	NNP
	8.001,47
	8.111,38
	109,89
	101,37

	1.1
	 Đất trồng lúa 
	LUA
	4.481,73
	4.483,08
	1,35
	100,03

	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	4.435,05
	4.435,37
	0,32
	100,01

	1.2
	 Đất trồng cây hàng năm khác 
	HNK
	913,64
	927,06
	13,42
	101,47

	1.3
	 Đất trồng cây lâu năm 
	CLN
	93,33
	95,19
	1,86
	101,99

	1.4
	 Đất rừng phòng hộ 
	RPH
	129,82
	217,57
	87,75
	167,59

	1.5
	 Đất rừng đặc dụng 
	RDD
	-
	-
	-
	-

	1.6
	 Đất rừng sản xuất 
	RSX
	913,72
	943,97
	30,25
	103,31

	
	 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
	RSN
	-
	-
	-
	-

	1.7
	 Đất nuôi  trồng thuỷ sản 
	NTS
	924,47
	926,73
	2,26
	100,24

	1.8
	 Đất nông nghiệp khác 
	NKH
	544,76
	517,76
	-27,00
	95,04

	2
	 Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	7.999,36
	7.846,71
	-152,65
	98,09

	2.1
	 Đất quốc phòng 
	CQP
	8,15
	8,15
	0,00
	100,00

	2.2
	 Đất an ninh 
	CAN
	5,42
	0,34
	-5,08
	6,27

	2.3
	 Đất khu công nghiệp 
	SKK
	21,5
	-
	-21,50
	-

	2.4
	 Đất cụm công nghiệp 
	SKN
	2,22
	2,22
	0,00
	100,00

	2.5
	 Đất thương mại, dịch vụ 
	TMD
	43,84
	16,27
	-27,57
	37,11

	2.6
	 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	SKC
	8,12
	3,84
	-4,28
	47,29

	2.7
	 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
	SKS
	180,43
	180,43
	0,00
	100,00

	2.8
	 Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
	SKX
	0,11
	0,11
	0,00
	100,00

	2.9
	 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
	DHT
	2.881,31
	2.878,89
	-2,42
	99,92

	2.10
	 Đất danh lam thắng cảnh 
	DDL
	-
	-
	-
	-

	2.11
	 Đất sinh hoạt cộng đồng 
	DSH
	7,98
	7,48
	-0,50
	93,73

	2.12
	 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	DKV
	0,29
	0,29
	0,00
	100,00

	2.13
	 Đất ở tại nông thôn 
	ONT
	1.246,00
	1.222,51
	-23,49
	98,11

	2.14
	 Đất ở tại đô thị 
	ODT
	140,5
	137,43
	-3,07
	97,81

	2.15
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	11,91
	12,23
	0,32
	102,69

	2.16
	 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
	DTS
	0,11
	0,12
	0,01
	109,09

	2.17
	 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao 
	DNG
	-
	-
	-
	-

	2.18
	 Đất cơ sở tín ngưỡng 
	TIN
	122,34
	122,34
	0,00
	100,00

	2.19
	 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	373,92
	374,44
	0,52
	100,14

	2.20
	 Đất có mặt nước chuyên dùng 
	SMN
	2.944,69
	2.879,13
	-65,56
	97,77

	2.21
	 Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	0,52
	0,49
	-0,03
	94,23

	3
	 Đất chưa sử dụng 
	CSD
	287,9
	330,66
	42,76
	114,85


a. Đất nông nghiệp

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 8.001,47 ha; thực hiện năm 2021 là 8.111,36 ha, tăng 109,89 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó:
- Diện tích đất trồng lúa trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 4.481,73 ha, thực hiện năm 2021 là 4.483,48 ha (đạt 100,03%), tăng 1,35 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân tăng do theo kế hoạch được duyệt một số công trình, dự án như Trụ sở công an huyện Quảng điền và một số khu xen ghép trên địa bàn huyện có sử dụng đất trồng lúa vẫn chưa triển khai thực hiện trong năm 2021.  
- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 913,64 ha, thực hiện năm 2021 là 927,06 ha (đạt 101,47%), tăng 13,42 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân giảm là do theo kế hoạch được duyệt một số công trình, dự án có sử dụng đất trồng cây hàng năm khác như một số khu xen ghép trên địa bàn huyện chưa được triển khai thực hiện trong năm 2021 và do sai số trong quá trình đo đạc chỉnh lý bản đồ, sai số giữa kỳ kiểm kê, thống kê đất đai.
- Diện tích đất trồng cây lâu năm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 93,33 ha, thực hiện năm 2021 là 95,19 ha, tăng 1,86 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân giảm là do một số khu xen ghép trên địa bàn huyện có sử dụng đất trồng cây lâu năm chưa đưa vào thực hiện và do sai số trong quá trình đo đạc chỉnh lý bản đồ, sai số giữa kỳ kiểm kê, thống kê đất đai.
- Diện tích đất rừng phòng hộ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 129,82 ha, thực hiện năm 2021 là 217,57 ha (đạt 167,59%), cao hơn 87,75 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân tăng là trong năm 2021 công trình Khu du lịch nghỉ dưỡng Opera Resort có sử dụng đất rừng phòng hộ vẫn chưa thực hiện và do sai số trong quá trình đo đạc chỉnh lý bản đồ, sai số giữa kỳ kiểm kê, thống kê đất đai. 
- Diện tích đất rừng sản xuất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 913,72 ha; thực hiện năm 2021 là 943,97 ha (đạt 103,31%), cao hơn 30,25 ha so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân cao là do sai số trong quá trình đo đạc chỉnh lý bản đồ, sai số giữa kỳ kiểm kê, thống kê đất đai.
- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 924,47 ha; thực hiện năm 2021 là 926,73 ha (đạt 100,24%), tăng 2,26 ha. 

- Diện tích đất nông nghiệp khác trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 544,76 ha, thực hiện năm 2021 là 517,76 ha (đạt 95,04%), giảm 27,00 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do một số công trình có sử dụng đất nông nghiệp khác chưa đưa vào thực hiện.

b. Đất phi nông nghiệp

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 7.999,36 ha; thực hiện năm 2021 là 7.846,71 ha thấp hơn 152,65 ha so với kế hoạch được duyệt. Đạt tỷ lệ 98,09 % diện tích thực hiện. Trong đó:

- Diện tích quốc phòng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 8,15 ha, thực hiện năm 2021 là 8,15 ha không đổi so với kế hoạch được duyệt. 
- Diện tích an ninh trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 5,42 ha; thực hiện năm 2021 là 0,34 ha (đạt 6,27 %); thấp hơn 5,08 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân giảm là do trong năm 2021 dự án Trụ sở làm việc công an huyện Quảng Điền chưa triển khai thực hiện. 
- Diện tích đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 21,50 ha, thấp hơn 21,5 ha theo kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do 2 công trình là Đường trục chính trong khu công nghiệp Quảng Vinh và Khu công nghiệp Quảng Vinh vẫn chưa thực hiện được trong năm 2021.

- Diện tích đất thương mại dịch vụ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 43,84 ha; thực hiện năm 2021 là 16,27 ha (đạt 37,11 %), thấp hơn 27,57 ha so với kế hoạch được duyệt do một số công trình dự án thương mại dịch vụ trong kế hoạch chưa thực hiện được.
- Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 8,12 ha; thực hiện năm 2021 là 3,84 ha (đạt 47,29%), thấp hơn 4,28 ha so với kế hoạch được duyệt. 
- Diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 180,43 ha; thực hiện năm 2021 là 183,43 ha, bằng với kế hoạch được duyệt nguyên nhân là trong năm 2021 công trình Dự án khai thác quặng sa khoáng Titan-Zircon tại xã Quảng Công và xã Quảng Ngạn đã thực hiện xong.
- Diện tích đất phát triển hạ tầng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 2.881,31 ha; thực hiện năm 2020 là 2.878,89 ha (đạt 99,92 %), giảm 2,42 ha so với kế hoạch được duyệt. 

- Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 7,98 ha; thực hiện năm 2021 là 7,48 ha (đạt 93,73%) giảm 0,5 ha so với kế hoạch được duyệt.

- Diện tích đất ở nông thôn trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 1.246,00 ha; thực hiện năm 2021 là 1.222,51 ha, thấp hơn 23,49 ha (đạt 98,11%) so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do một số khu xen ghép trên địa bàn huyện vẫn chưa triển khai thực hiện trong năm 2021. 
- Diện tích đất ở đô thị trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 140,5 ha; thực hiện năm 2021 là 137,43 ha (đạt 97,81%), giảm 3,07 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do một số khu xen ghép ở Thị trấn Sịa vẫn chưa triển khai thực hiện trong năm 2021.
- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 11,91 ha; thực hiện năm 2021 là 12,23 ha (đạt 102,69 %), cao hơn 0,32 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân cao hơn là do trong năm 2021 công trình Nhà làm việc xã Quảng Phú, hạng mục Trung tâm một cửa kết hợp nhà làm việc ở xã Quảng Phú đã thực hiện xong.  
- Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 0,11 ha; thực hiện năm 2021 là 0,12 ha (đạt 109,09 %), cao hơn 0,01 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân cao là do sai số trong quá trình đo đạc chỉnh lý bản đồ, sai số giữa kỳ kiểm kê, thống kê đất đai.
- Diện tích cơ sở tín ngưỡng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 122,34 ha; thực hiện năm 2021 là 122,34 ha không thay đổi so với kế hoạch được duyệt.

- Diện tích đất sông ngòi, kênh rạch, suối trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 373,92 ha; thực hiện năm 2021 là 374,44 ha (đạt 100,14%) cao hơn 0,52 ha so với kế hoạch được duyệt. 

- Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 2.944,69 ha; thực hiện năm 2021 là 2.879,13 ha (đạt 97,77%) thấp hơn 65,56 ha so với kế hoạch được duyệt. 
- Diện tích đất phi nông nghiệp khác trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 0,52 ha; thực hiện năm 2021 là 0,49 ha (đạt 94,23%) giảm 0,03 ha so với kế hoạch được duyệt.

c. Đất chưa sử dụng

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt là 287,9 ha; thực hiện năm 2021 là 330,66  ha (đạt 114,85%), giảm 42,76 ha so với kế hoạch được duyệt. 

2.2.2. Về công bố quy hoạch, kế hoạch
- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Quảng Điền được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi quy hoạch được duyệt, UBND huyện đã công khai quy hoạch theo quy định của Luật Đất đai.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quảng Điền được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 22 tháng 02 năm 2021 tại Quyết định số 401/QĐ-UBND;
Việc công bố quy hoạch, kế hoạch được thực hiện như sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi tài liệu quy hoạch cho UBND huyện 01 bộ, Phòng Tài nguyên môi trường lưu 01 bộ;

- Công khai quy hoạch, kế hoạch tại trụ sở ủy ban nhân dân huyện, phòng Tài nguyên Môi trường và sao lưu tài liệu gửi cho các xã. Nội dung công khai bao gồm bản báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  
2.2.3. Về hiệu quả của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021
- Hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất nói chung và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã đạt được nhiều chỉ tiêu sử dụng đất quan trọng, góp phần to lớn trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Quảng Điền. Trong quá trình sử dụng, chuyển mục đích đều dựa trên quan điểm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, triệt để quỹ đất, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phát triển hạ tầng, nên các diện tích đất thu hồi đều tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, không xảy ra khiếu kiện do thu hồi đất.

- Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong thời gian qua trên địa bàn huyện cho thấy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là tài liệu hết sức cơ bản trong việc chỉ ra vị trí, quy mô, định mức sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, phục vụ cho việc đầu tư, xây dựng công trình; giúp các cấp chính quyền trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp, nhất là trong việc chuyển mục đích đất nông nghiệp, đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
2.3. Đánh giá những tồn tại và các nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

2.3.1. Những thuận lợi

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được huyện hết sức chú trọng vì toàn bộ nhu cầu sử dụng đất cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa đều phải sử dụng chủ yếu vào đất nông nghiệp mà trong đó chủ yếu là đất trồng lúa và cây hàng năm khác. Vì thế cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã trở thành cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Trong năm 2021 toàn huyện đưa vào thực hiện 16 công trình, dự án thu hồi đất; 15 công trình, dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ; 28 công trình huyện xác định. 
2.3.2. Những tồn tại

- Nhiều dự án xây dựng dự định triển khai (nhất là các dự án hạ tầng), nhưng do ngân sách không bảo đảm hoặc bị động về nguồn thu nên sau khi công bố triển khai đã phải dừng lại, một số dự án đã nghiên cứu và lập thủ tục xin đầu tư nhưng quyết tâm của nhà đầu tư vẫn chưa cao nên tiến độ triển khai còn chậm. 
- Chính sách đầu tư, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vẫn còn những tồn tại nhất định, dẫn tới thời gian triển khai các dự án phải kéo dài.

Đây cũng là nguyên nhân chính của các chỉ tiêu đạt chưa cao so với kế hoạch đã được duyệt.

2.3.3. Bài học kinh nghiệm

- Kinh tế, xã hội phát triển rất nhanh do yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng đất nên nhu cầu sử dụng đất tăng cao và rất đa dạng, làm tăng giá trị của đất đòi hỏi công tác quản lý đất đai nói chung, quy hoạch, kế hoạch nói riêng phải hoàn chỉnh về lực lượng cũng như cơ chế, chính sách mới phù hợp để có thể quản lý tốt theo quy hoạch và pháp luật.
- Qua thực tế quản lý, thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, có thể thấy pháp luật đất đai hiện đã bước đầu ràng buộc các ngành, lĩnh vực và chính quyền địa phương tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không dễ bị điều chỉnh theo yêu cầu của nhà đầu tư. 
- Tiếp tục hướng dẫn cụ thể, chi tiết về phương pháp luận để nâng cao luận chứng của tài liệu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, nâng cao tầm quan trọng của tài liệu quy hoạch kế hoạch trong công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đồng thời bổ sung quy định về chấp hành quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.
- Tài liệu kế hoạch sử dụng đất cần xác định cụ thể các giải pháp để đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện theo quy hoạch.
- Phải cắt cử cán bộ lập, theo dõi và thực hiện kế hoạch.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
Nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và diện mạo nông thôn, đô thị gắn với tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới;  chỉnh trang, phát triển đô thị; đẩy mạnh đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế dịch vụ; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
3.1.2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022
Đến năm 2022, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất 8-9%.

2. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng.

3. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%.

4. Thu ngoài quốc doanh trên 22 tỷ đồng.

5. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 83%.

6. Có thêm ít nhất 02 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Quảng
Thọ và Quảng Công).

3.2. Đánh giá sự phù hợp các chỉ tiêu sử dụng đất trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Tổng diện tích tự nhiên theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Quảng Điền là 16.304,55 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 có tổng diện tích là 16.288,73 ha giảm 15,82 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt là do thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì đường địa giới các xã của huyện Quảng Điền có điều chỉnh lại.
Bảng 3: So sánh chỉ tiêu sử dụng đất trong Điều chỉnh QHSDĐ và 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
	 STT 
	 Chỉ tiêu sử dụng đất 
	 Mã 
	 Diện tích điều chỉnh QH SDĐ được duyệt theo Quyết định 1233/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh (ha) 
	Diện tích kế hoạch 2022 
	Tăng (+), giảm(-)

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(7)=(6)-(5)

	
	 DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (= 1+2+3) 
	 
	16.304,55
	16.288,73
	-15,82

	1
	 Đất nông nghiệp 
	 NNP 
	7.514,18
	8.021,37
	507,19

	1.1
	 Đất trồng lúa 
	 LUA 
	4.380,20
	4.470,34
	90,14

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	 LUC 
	4.320,20
	4.422,63
	102,43

	1.2
	 Đất trồng cây hàng năm khác 
	 HNK 
	722,81
	921,06
	198,25

	1.3
	 Đất trồng cây lâu năm 
	 CLN 
	5,38
	89,49
	84,11

	1.4
	 Đất rừng phòng hộ 
	 RPH 
	235,00
	217,33
	-17,67

	1.5
	 Đất rừng đặc dụng 
	 RDD 
	-
	-
	-

	1.6
	 Đất rừng sản xuất 
	 RSX 
	671,00
	863,38
	192,38

	 
	 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
	 RSN 
	-
	-
	-

	1.7
	 Đất nuôi  trồng thuỷ sản 
	 NTS 
	962,46
	921,91
	-40,55

	1.8
	 Đất nông nghiệp khác 
	 NKH 
	537,33
	537,86
	0,53

	2
	 Đất phi nông nghiệp 
	 PNN 
	8.783,33
	7.970,54
	-812,79

	2.1
	 Đất quốc phòng 
	 CQP 
	69,28
	8,15
	-61,13

	2.2
	 Đất an ninh 
	 CAN 
	6,60
	5,42
	-1,18

	2.3
	 Đất khu công nghiệp 
	 SKK 
	150,00
	62,80
	-87,20

	2.4
	 Đất cụm công nghiệp 
	 SKN 
	25,00
	2,22
	-22,78

	2.5
	 Đất thương mại, dịch vụ 
	 TMD 
	76,43
	18,16
	-58,27

	2.6
	 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 SKC 
	50,68
	3,84
	-46,84

	2.7
	 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
	 SKS 
	288,20
	214,51
	-73,69

	2.8
	 Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
	 SKX 
	1,39
	0,11
	-1,28

	2.9
	 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
	 DHT 
	3.260,99
	2.877,18
	-383,81

	2.9.1
	 Đất giao thông  
	 DGT 
	891,48
	950,72
	59,24

	2.9.2
	 Đất thuỷ lợi  
	 DTL 
	480,59
	435,50
	-45,09

	2.9.3
	 Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	 DVH 
	16,68
	19,13
	2,45

	2.9.4
	 Đất xây dựng cơ sở y tế 
	 DYT 
	7,07
	5,02
	-2,05

	2.9.5
	 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo  
	 DGD 
	71,41
	60,29
	-11,12

	2.9.6
	 Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao  
	 DTT 
	26,31
	18,17
	-8,14

	2.9.7
	 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ 
	 DKH 
	-
	-
	-

	2.9.8
	 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 
	 DXH 
	-
	-
	-

	2.9.9
	 Đất công trình năng lượng 
	 DNL 
	236,78
	0,79
	-235,99

	2.9.10
	 Đất công trình bưu chính, viễn thông 
	 DBV 
	1,46
	1,15
	-0,31

	2.9.11
	 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 
	 DKG 
	
	-
	0,00

	2.9.12
	 Đất có di tích lịch sử, văn hóa 
	 DDT 
	5,04
	3,41
	-1,63

	2.9.13
	 Đất bãi thải. xử lý chất thải 
	 DRA 
	8,22
	6,26
	-1,96

	2.9.14
	 Đất cơ sở tôn giáo 
	 TON 
	14,89
	16,31
	1,42

	2.9.15
	 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
	 NTD 
	1.490,77
	1.351,45
	-139,32

	2.9.16
	 Đất chợ 
	 DCH 
	10,29
	8,98
	-1,31

	2.10
	 Đất danh lam thắng cảnh 
	 DDL 
	-
	-
	-

	2.11
	 Đất sinh hoạt cộng đồng 
	 DSH 
	19,56
	8,33
	-11,23

	2.12
	 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 DKV 
	4,00
	0,29
	-3,71

	2.13
	 Đất ở tại nông thôn 
	 ONT 
	1.297,51
	1.239,27
	-58,24

	2.14
	 Đất ở tại đô thị 
	 ODT 
	155,14
	143,46
	-11,68

	2.15
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	 TSC 
	11,35
	12,49
	1,14

	2.16
	 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
	 DTS 
	1,91
	0,12
	-1,79

	2.17
	 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao 
	 DNG 
	-
	-
	-

	2.18
	 Đất cơ sở tín ngưỡng 
	 TIN 
	122,66
	122,34
	-0,32

	2.19
	 Đất sông, ngòi, kênh,rạch, suối 
	 SON 
	400,84
	373,50
	-27,34

	2.20
	 Đất có mặt nước chuyên dùng 
	 MNC 
	2.841,75
	2.877,86
	36,11

	2.21
	 Đất phi nông nghiệp khác 
	 PNK 
	0,04
	0,49
	0,45

	3
	 Đất chưa sử dụng 
	 CSD 
	7,04
	296,82
	289,78


3.2.1. Đất nông nghiệp


Chỉ tiêu đất nông nghiệp theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 7,514.18 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 8.021,55 ha, cao hơn 507,37 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể:


+ Đất trồng lúa:


Chỉ tiêu đất trồng lúa theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4.380,20 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 4.470,34 ha, cao hơn 90,14 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất trồng lúa là 90,14 ha.


+ Đất trồng cây hàng năm khác:


Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 722,81 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 921,24 ha, cao hơn 198,43 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác là 198,43 ha.


+ Đất trồng cây lâu năm:


Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 5,38 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 89,49 ha, cao hơn 84,11 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm là 84,11 ha.


+ Đất rừng phòng hộ:


Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 235 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 217,33 ha, thấp hơn 17,67 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Nguyên nhân giảm là do theo hiện trạng kiểm rừng năm 2019 và số liệu quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn 2 xã Quảng Ngạn và Quảng Công. Ngoài ra, do quá trình đo đạc bản đồ địa chính mới diện tích có sai khác so với số liệu kiểm kê và hiện trạng thực tế, bên cạnh đó còn do sai số trong quá trình đo đạc chỉnh lý bản đồ.

+ Đất rừng sản xuất: 


Chỉ tiêu đất rừng sản xuất theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 671 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 863,38 ha, cao hơn 192,38 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất sản xuất là 192,38 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản:


Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất  đã được phê duyệt là 962,46 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 921,91 ha, thấp hơn 40,55 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản là 40,55 ha.


+ Đất nông nghiệp khác:


Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 537,33 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 537,86 ha, cao hơn 0,53 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép giảm đối với chỉ tiêu đất nông nghiệp khác là 0.53 ha.

3.1.2. Đất phi nông nghiệp 


Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 8.783,33 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 7.970,03 ha, thấp hơn 813,3 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 813,3 ha. Trong đó:


+ Đất quốc phòng:


Chỉ tiêu đất quốc phòng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 69,28 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 8,15 ha, thấp hơn 61,13 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất quốc phòng là 61,13 ha.


+ Đất an ninh:


Chỉ tiêu đất an ninh theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 6,6 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,42 ha, thấp hơn 1,18 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với diện tích đất an ninh là 1,18 ha.
+ Đất khu công nghiệp:

Chỉ tiêu đất khu công nghiệp theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 150 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 62,80 ha, thấp hơn 87,2 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với diện tích đất khu công nghiệp là 87,2 ha.

+ Đất cụm công nghiệp:


Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 25 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 2,22 ha, thấp hơn 22,78 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với diện tích đất cụm công nghiệp là 22,78 ha.

+ Đất thương mai, dịch vụ:


Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 76,43 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 18,16 ha, thấp hơn 58,27 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất thương mại, dịch vụ là 58,27 ha.
+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:
Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 50,68 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 3,84 ha, thấp hơn 46,84 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 46,84 ha.
+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:
Chỉ tiêu đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 288,20 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 214,51 ha, thấp hơn 73,69 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 73,69 ha.

+ Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:
Chỉ tiêu đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1,39 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0.11 ha, thấp hơn 1,28 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 1,28 ha.


+ Đất phát triển hạ tầng:


Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 3.260,99 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 2.877,18 ha, thấp hơn 383,81 so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể:

· Đất giao thông:


Chỉ tiêu đất giao thông theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 891,48 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 950,72 ha, cao hơn 59,24 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Chênh lệch cao do biến động khác giữa các kỳ kiểm kê, thông kê đất đai.
· Đất thủy lợi:


Chỉ tiêu đất thủy lợi theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 480,59 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 435,50 ha, thấp hơn 45,09 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất thủy lợi là 45,09 ha.

· Đất xây dựng cơ sở văn hóa:


Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 16,68 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 19,13 ha, cao hơn 2,45 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Chênh lệch cao do biến động khác giữa các kỳ kiểm kê, thông kê đất đai.
· Đất xây dựng cơ sở y tế:


Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở y tế theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 7,07 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,02 ha, thấp hơn 2,05 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở y tế là 2,05 ha.

· Đất cơ sở giáo dục-đào tạo:


Chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục đào tạo theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 71,41 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 60,29 ha, thấp hơn 11,12 ha so Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục – đào tạo là 11,12 ha. 

· Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:


Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 26,31 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 17,18 ha, thấp hơn 8,14 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở thể dục thể thao là 8,14 ha.

· Đất công trình năng lượng:


Chỉ tiêu đất công trình năng lượng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 236,78 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0,79 ha, thấp hơn 235,99 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất công trình năng lượng là 235,99 ha.
· Đất công trình bưu chính, viễn thông:


Chỉ tiêu đất công trình bưu chính, viễn thông theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1,46 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1,15 ha, thấp hơn 0,31 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất bưu chính, viễn thông là 0,31 ha.

· Đất có di tích, lịch sử văn hóa:


Chỉ tiêu đất có di tích, lịch sử văn hóa theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 5,04 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 3,41 ha, thấp hơn 1,63 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất di tích, lịch sử văn hóa là 1,63 ha.

· Đất bãi thải, xử lý chất thải:


Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 8,22 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 6,26 ha, thấp hơn 1,96 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải là 1,96 ha.

· Đất cơ sở tôn giáo:


Chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 14,89 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 16,31 ha, cao hơn 1,42 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Chênh lệch cao do biến động tăng giữa các kỳ kiểm kê, thông kê đất đai.
· Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:


Chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1.490,77 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1.351,45 ha, thấp hơn 139,32 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 139,32 ha.

· Đất chợ:


Chỉ tiêu đất chợ theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 10,29 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 8,98 ha, thấp hơn 1,31 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất chợ là 1,31 ha.


+ Đất sinh hoạt cộng đồng:


Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 19,56 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 8,33 ha, thấp hơn 11,23 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất sinh hoặt cộng đồng là 11,23 ha.
+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

Chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 4,0 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0,29 ha, thấp hơn 3,71 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 3,71 ha.

+ Đất ở tại nông thôn:


Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1.297,51 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1.238,76 ha, thấp hơn 58,75 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất ở tại nông thôn là 58,75 ha.


+ Đất ở tại đô thị:


Chỉ tiêu đất ở tại đô thị theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 155,14 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 143,46 ha, thấp hơn 11,68 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất ở tại đô thị là 11,68 ha.


+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan:


Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 11,35 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 12,49 ha, cao hơn 1,14 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Chênh lệch cao do biến động khác giữa các kỳ kiểm kê, thông kê đất đai.

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:


Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 1,91 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0,12 ha, thấp hơn 1,79 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 1,79 ha.


+ Đất cơ sở tín ngưỡng:


Chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 122,66 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 122,34 ha, thấp hơn 0,32 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng là 0,32 ha. 


+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:


Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 400,84 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 373,5 ha, thấp hơn 27,34 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích còn lại cho phép tăng đối với chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 27,34 ha.


+ Đất có mặt nước chuyên dùng:


Chỉ tiêu đất có mặt nước chuyên dùng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 2.841,75 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 2.877,86 ha, cao hơn 36,11 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Diện tích tăng do sai số kỳ kiểm kê, thống kê đất đai 2019, 2020.
3.1.3. Đất chưa sử dụng


Chỉ tiêu đất chưa sử dụng theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt là 7,04 ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 297,15 ha, cao hơn 291,11 ha so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Như vậy chỉ tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp vẫn chưa đạt được theo quyết định của Điều chỉnh quy hoạch được duyệt.


Tóm lại, qua phân tích và đánh giá các chỉ tiêu sử dụng đất theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt vẫn chưa thực hiện hết nên được tiếp tục thực hiện trong kế hoạch năm 2022 cho đến khi quy hoạch giai đoạn 2021-2030 huyện Quảng Điền được phê duyệt. (Theo quy định tại Điều 48, Thông tư số 01/2021/TTP-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.)

3.3. Nhu cầu sử dụng đất cho các nghành, lĩnh vực

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Quảng Điền trong năm lập kế hoạch (2022) như sau:
3.3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phù hợp với kinh tế - xã hội của huyện
Qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 cho thấy:
Trong năm 2021, có nhiều dự án đã được đăng ký trong kế hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân chính là do thiếu vốn; thủ tục chưa đầy đủ để bồi thường đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. 

Các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022 mà phải thu hồi đất có: 13 công trình, dự án do Hội đồng nhân dân Tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021.
 Các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022 mà phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng có: 15 công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐND.
Ngoài ra có 81 công trình, dự án do huyện xác định đăng ký thực hiện trong năm 2022.

3.3.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa huyện

3.3.2.1 Nhu cầu sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo đề xuất của các phường và nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Trong năm 2022 diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64) là 0,42 ha. Và diện tích xin chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở đô thị của hộ gia đình cá nhân là 3,30 ha.

3.3.2.2  Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện 

* Nhu cầu về đất nông nghiệp:25,5 ha. Trong đó:
- Đất nông nghiệp khác: 25,5 ha;
* Nhu cầu về đất phi nông nghiệp: 183,16 ha. Trong đó:
- Đất an ninh: 5,08 ha;

- Đất khu công nghiệp: 62,80 ha;
- Đất thương mại dịch vụ: 1,89 ha;
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 64,08 ha;
- Đất phát triển hạ tầng: 25,48 ha, trong đó:
+ Đất giao thông: 3,34 ha;
+ Đất thủy lợi: 16,22 ha;
+ Đất cơ sở văn hóa: 0,55 ha;

+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo: 0,83 ha;
+ Đất công trình năng lượng: 0,25 ha;
+ Đất thể dục – thể thao: 2,0 ha;

+ Đất công trình năng lượng: 0,25 ha;

+ Đất cơ sở tôn giáo: 0,04 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 2,25 ha;
- Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,85 ha;
- Đất ở tại đô thị: 6,13 ha;
- Đất ở tại nông thôn: 16,59 ha;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,26 ha;
* Với nhu cầu như vậy thì các diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng bao gồm các loại đất sau:

- Đất nông nghiệp: 

+ Đất trồng lúa: 4.470,34 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 921,24 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm: 89,49 ha;

+ Đất rừng phòng hộ: 217,33 ha;

+ Đất rừng sản xuất: 863,38 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 921,91 ha;

+ Đất nông nghiệp khác: 512,36 ha.

- Đất phi nông nghiệp: 

+ Đất quốc phòng: 8,15 ha;

+ Đất an ninh: 0,34 ha;

+ Đất cụm công nghiệp: 2,22 ha;
+ Đất thương mại dịch vụ: 16,27 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 3,84 ha;

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 150,43 ha;
+ Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, gốm sứ: 0,11 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 2.851,70 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 7,48 ha;

+ Đất ở tại nông thôn: 1.222,17 ha;

+ Đất ở tại đô thị: 137,33 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 12,23 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp: 0,12 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 7,48 ha;
+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,29 ha;
+ Đất sông ngòi, kênh rạch, suối: 373,50 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng: 2.877,86 ha;

+ Đất phi nông nghiệp khác: 0,49 ha.

* Và diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang đất phi nông nghiệp trong năm kế hoạch bao gồm các loại đất sau:

- Đất nông nghiệp: 119,31 ha, trong đó:
+ Đất trồng lúa: 12,74 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 5,82 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm: 5,7 ha;
+ Đất rừng phòng hộ: 0,24 ha;
+ Đất rừng sản xuất: 84,59 ha;
+ Đất nuôi trồng thủy sản: 4,82 ha;
- Đất chưa sử dụng: 34,01 ha.

3.4. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
3.4.1. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2022  

Bảng 4: Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất theo cấp xã, thị trấn

	Stt
	Đơn vị hành chính
	Tổng diện tích
	Đất nông nghiệp
	Đất phi nông nghiệp 
	Đất chưa sử dụng

	
	
	
	
	
	

	1
	Thị Trấn Sịa
	1.189,29
	488,22
	672,88
	28,19

	2
	Xã Quảng Phước
	1.275,23
	689,1
	580,81
	5,32

	3
	Xã Quảng Vinh
	1.954,41
	1053,99
	858,11
	42,31

	4
	Xã Quảng Phú
	1.190,92
	660,98
	511,95
	17,99

	5
	Xã Quảng Lợi
	3.306,09
	1470,21
	1775,48
	60,4

	6
	Xã Quảng Thái
	1.810,74
	1031,28
	752,55
	26,91

	7
	Xã Quảng Ngạn
	1.107,86
	306,99
	741,99
	58,88

	8
	Xã Quảng Công
	1.246,46
	377,44
	824,58
	44,44

	9
	Xã Quảng Thọ
	949,27
	532,65
	411,08
	5,54

	10
	Xã Quảng An
	1.179,64
	748,05
	428,07
	3,52

	11
	Xã Quảng Thành
	1.078,82
	662,64
	412,53
	3,65

	
	Tổng
	16.288,73
	8.021,55
	7.970,03
	297,15


Tổng diện tích tự nhiên năm 2022 là 16.288,73 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp 8.021,55  ha, chiếm 49,25 % diện tích tự nhiên.
- Đất phi nông nghiệp 7.970,03 ha, chiếm 48,93 % diện tích tự nhiên.
- Đất chưa sử dụng 297,15 ha, chiếm 1,82% diện tích tự nhiên.
Bảng 5: Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
	 STT 
	 Chỉ tiêu sử dụng đất 
	 Mã 
	 Hiện trạng năm 2021 (ha) 
	 Kế hoạch năm 2022 (ha) 
	 Cơ cấu (%) 
	 Tăng, giảm so với HT 

	
	
	
	
	
	
	

	 DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (= 1+2+3) 
	 
	16.288,73
	16.288,73
	100,00
	0,00

	1
	 Đất nông nghiệp 
	 NNP 
	8.135,36
	8.021,55
	49,25
	-113,81

	1.1
	 Đất trồng lúa 
	 LUA 
	4.483,08
	4.470,34
	27,44
	-12,74

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	 LUC 
	4.435,37
	4.422,63
	27,15
	-12,74

	1.2
	 Đất trồng cây hàng năm khác 
	 HNK 
	927,06
	921,24
	5,66
	-5,82

	1.3
	 Đất trồng cây lâu năm 
	 CLN 
	95,19
	89,49
	0,55
	-5,70

	1.4
	 Đất rừng phòng hộ 
	 RPH 
	217,57
	217,33
	1,33
	-0,24

	1.5
	 Đất rừng đặc dụng 
	 RDD 
	-
	-
	-
	-

	1.6
	 Đất rừng sản xuất 
	 RSX 
	967,97
	863,38
	5,30
	-104,59

	 
	 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
	 RSN 
	-
	-
	-
	-

	1.7
	 Đất nuôi  trồng thuỷ sản 
	 NTS 
	926,73
	921,91
	5,66
	-4,82

	1.8
	 Đất nông nghiệp khác 
	 NKH 
	517,76
	537,86
	3,30
	20,10

	2
	 Đất phi nông nghiệp 
	 PNN 
	7.816,71
	7.970,03
	48,93
	153,32

	2.1
	 Đất quốc phòng 
	 CQP 
	8,15
	8,15
	0,05
	0,00

	2.2
	 Đất an ninh 
	 CAN 
	0,34
	5,42
	0,03
	5,08

	2.3
	 Đất khu công nghiệp 
	 SKK 
	-
	62,80
	0,39
	62,80

	2.4
	 Đất cụm công nghiệp 
	 SKN 
	2,22
	2,22
	0,01
	0,00

	2.5
	 Đất thương mại, dịch vụ 
	 TMD 
	16,27
	18,16
	0,11
	1,89

	2.6
	 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 SKC 
	3,84
	3,84
	0,02
	0,00

	2.7
	 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
	 SKS 
	150,43
	214,51
	1,32
	64,08

	2.8
	 Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
	 SKX 
	0,11
	0,11
	0,00
	0,00

	2.9
	 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
	 DHT 
	2.878,89
	2.877,18
	17,66
	-1,71

	2.9.1
	 Đất giao thông  
	 DGT 
	948,50


	950,72
	5,84
	2,22

	2.9.2
	 Đất thuỷ lợi  
	 DTL 
	420,64
	435,50
	2,67
	14,86

	2.9.3
	 Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	 DVH 
	18,58
	19,13
	0,12
	0,55

	2.9.4
	 Đất xây dựng cơ sở y tế 
	 DYT 
	5,02
	5,02
	0,03
	0,00

	2.9.5
	 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo  
	 DGD 
	59,46
	60,29
	0,37
	0,83

	2.9.6
	 Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao  
	 DTT 
	16,17
	18,17
	0,11
	2,00

	2.9.7
	 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ 
	 DKH 
	-
	-
	-
	-

	2.9.8
	 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 
	 DXH 
	-
	-
	-
	-

	2.9.9
	 Đất công trình năng lượng 
	 DNL 
	0,54
	0,79
	0,00
	0,25

	2.9.10
	 Đất công trình bưu chính, viễn thông 
	 DBV 
	1,15
	1,15
	0,01
	0,00

	2.9.11
	 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 
	 DKG 
	-
	-
	-
	-

	2.9.12
	 Đất có di tích lịch sử, văn hóa 
	 DDT 
	3,41
	3,41
	0,02
	0,00

	2.9.13
	 Đất bãi thải, xử lý chất thải 
	 DRA 
	6,26
	6,26
	0,04
	0,00

	2.9.14
	 Đất cơ sở tôn giáo 
	 TON 
	16,27
	16,31
	0,10
	0,04

	2.9.15
	 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
	 NTD 
	1.373,91
	1.351,45
	8,30
	-22,46

	2.9.16
	 Đất chợ 
	 DCH 
	8,98
	8,98
	0,06
	0,00

	2.10
	 Đất danh lam thắng cảnh 
	 DDL 
	-
	-
	-
	-

	2.11
	 Đất sinh hoạt cộng đồng 
	 DSH 
	7,48
	8,33
	0,05
	0,85

	2.12
	 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 DKV 
	0,29
	0,29
	0,00
	0,00

	2.13
	 Đất ở tại nông thôn 
	 ONT 
	1.222,51
	1.238,76
	7,61
	16,25

	2.14
	 Đất ở tại đô thị 
	 ODT 
	137,43
	143,46
	0,88
	6,03

	2.15
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	 TSC 
	12,23
	12,49
	0,08
	0,26

	2.16
	 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
	 DTS 
	0,12
	0,12
	0,00
	0,00

	2.17
	 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao 
	 DNG 
	-
	-
	-
	-

	2.18
	 Đất cơ sở tín ngưỡng 
	 TIN 
	122,34
	122,34
	0,75
	0,00

	2.19
	 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	 SON 
	374,44
	373,50
	2,29
	-0,94

	2.20
	 Đất có mặt nước chuyên dùng 
	 MNC 
	2.879,13
	2.877,86
	17,67
	-1,27

	2.21
	 Đất phi nông nghiệp khác 
	 PNK 
	0,49
	0,49
	0,00
	0,00

	3
	 Đất chưa sử dụng 
	 CSD 
	336,66
	297,15
	1,82
	-39,51


3.4.2. Phân tích chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp  

- Diện tích đất nông nghiệp năm 2022: 8.021,55 ha; chiếm 49,25% diện tích tự nhiên; giảm 113,81 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó thực giảm 139,31 ha do chuyển sang các loại đất: chu chuyển trong nội bộ 20,00 ha; đất an ninh 4,85 ha; đất khu công nghiệp 36,70 ha; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 60,00 ha; đất phát triển hạ tầng 10,82 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,3 ha; đất ở nông thôn 6,49 ha; đất ở tại đô thị 0,15 ha.
 Trong đó:

* Đất trồng lúa giảm 12,74 ha so với hiện trạng năm 2021. Cụ thể giảm cho các loại đất sau:

+ Đất an ninh: 4,85 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 6,25 ha;
+ Đất ở nông thôn: 1,34 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,3 ha.
* Đất trồng cây hàng năm khác: giảm 5,82 ha. Do chuyển sang các loại đất:

+ Đất khu công nghiệp: 3,00 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 0,15 ha;
+ Đất ở nông thôn: 2,55 ha;
+ Đất ở tại đô thị: 0,12 ha;
* Đất trồng cây lâu năm: giảm 5,7 ha. Do chuyển sang các loại đất:
+ Đất khu công nghiệp: 3,90 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 0,05 ha;
+ Đất ở tại nông thôn: 1,72 ha;
+ Đất ở đô thị: 0,03 ha;
* Đất rừng phòng hộ: giảm 0,24 ha. Do chuyển sang đất giao thông.

* Đất rừng sản xuất: giảm 104,59 ha. Do chuyển sang các loại đất:

+ Đất nông nghiệp khác: 20,00 ha;
+ Đất khu công nghiệp: 24,40 ha;
+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 60,00 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 0,19 ha;
* Đất nuôi trồng thủy sản giảm 4,82 ha. Do chuyển sang các loại đất:

+ Đất phát triển hạ tầng: 3,94 ha;
+ Đất ở tại nông thôn: 0,88 ha.

3.3.3. Phân tích chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp  

- Đất phi nông nghiệp năm 2022 là 7.970,03 ha, chiếm 48,93 % tổng diện tích tự nhiên; tăng 153,32 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó thực tăng 183,16 ha chuyển từ các loại đất sang: chu chuyển trong nội bộ 29,84 ha; đất trồng lúa 12,74 ha; đất trồng cây hàng năm khác 5,82 ha; đất trồng cây lâu năm 5,70 ha; đất rừng phòng hộ 0,24 ha; đất rừng sản xuất 84,59 ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,82 ha; đất nông nghiệp khác 5,4 ha; đất chưa sử dụng 34,01 ha. Cụ thể:

* Đất an ninh tăng 5,08 ha do chuyển từ các loại đất: 
+ Đất trồng lúa: 4,85 ha;
+ Đất thủy lợi: 0,23 ha.

* Đất khu công nghiệp tăng 62,80 ha do chuyển từ các loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm: 3,00 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm: 3,90 ha;

+ Đất rừng sản xuất: 24,40 ha;

+ Đất nông nghiệp khác: 5,40 ha

+ Đất giao thông: 1,00 ha;

+ Đất thủy lợi: 1,10 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 6,80 ha;

+ Đất sông ngòi, kênh rạch, suối: 0,10 ha;
+ Đất chưa sử dụng: 17,10 ha.

* Đất thương mại dịch vụ tăng 1,89 ha do chuyển từ các loại đất:
+ Đất ở nông thôn: 0,03 ha;
+ Đất chưa sử dụng: 1,86 ha;
* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tăng 64,08 ha do chuyển từ các loại đất:

+ Đất rừng sản xuất: 60,00 ha;
+ Đất chưa sử dụng: 4,00 ha;
* Đất phát triển hạ tầng giảm 1,71 ha so với hiện trạng năm 2021, trong đó thực giảm 27,19 ha. Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất:

+ Đất an ninh: 0,23 ha;
+ Đất khu công nghiệp: 8,90 ha;
+ Chu chuyển nội bộ đất hạ tầng: 11,61 ha;

+ Đất ở tại nông thôn: 1,43 ha;

+ Đất ở tại đô thị: 5,02 ha.
Đồng thời trong kỳ kế hoạch diện tích đất phát triển hạ tầng thực tăng 25,48 ha do được chuyển từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa: 6,25 ha;
+ Đất trồng cây hàng năm: 0,15 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm: 0,05 ha;

+ Đất rừng phòng hộ: 0,24 ha;
+ Đất rừng sản xuất: 0,19 ha;
+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: 3,94 ha;
+ Chu chuyển nội bộ đất hạ tầng: 11,61 ha; 

+ Đất ở nông thôn: 0,31 ha;
+ Đất ở tại đô thị: 0,1 ha;
+ Đất sông ngoài, kênh rạch, suối: 0,50 ha;
+ Đất có mặt nước chuyên dùng: 0.05 ha;
+ Đất chưa sử dụng: 1,64 ha.

 * Đất ở tại nông thôn tăng 16,25 ha so với hiện trạng năm 2021, trong đó thực tăng 16,59 ha. Diện tích tăng được chuyển từ các loại đất:
+ Đất trồng lúa: 1,34 ha;
+ Đất trồng cây hàng năm khác: 2,55 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm: 1,72 ha;
+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: 0,88 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 1,43 ha;
+ Đất sông ngòi, kênh rạch, suối: 0,44 ha;
+ Đất có mặt nước chuyên dùng: 0.67 ha;
+ Đất chưa sử dụng: 7,56 ha.

Đồng thời trong kỳ kế hoạch diện tích đất ở tại nông thôn thực giảm 0,34 ha do chuyển sang các loại đất:
+ Đất giao thông: 0,23 ha;
+ Đất thủy lợi: 0,07 ha;

+ Đất năng lượng: 0,04;

+ Đất cơ sở tôn giáo: 0,04 ha;
* Đất ở tại đô thị tăng 6,03 ha so với hiện trạng năm 2021, trong đó thực tăng 6,13 ha. Diện tích tăng được chuyển từ các loại đất:
+ Đất trồng cây hàng năm: 0,12 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm: 0,03 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 5,02 ha;
+ Đất chưa sử dụng: 0,96 ha.
Đồng thời trong kỳ kế hoạch diện tích đất ở tại đô thị thực giảm 0,1 ha do chuyển sang các loại đất:
+ Đất giao thông: 0,09 ha;
+ Đất năng lượng: 0,01 ha.
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 0,26 ha so với hiện trạng năm 2021, do chuyển từ đất chưa sử dụng.
* Đất sông ngòi, kênh rạch, suối giảm 0,94 ha so với hiện trạng năm 2021. Do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất phát triển hạ tầng: 0,50 ha;
+ Đất ở tại nông thôn: 0,44 ha.

* Đất có mặt nước chuyên dùng giảm 1,27 ha so với hiện trạng năm 2021. Do chuyển sang các loại đất sau:
+ Đất khu công nghiệp: 0,10 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 0,50 ha;
+ Đất ở tại nông thôn: 0,67 ha.

3.4.4. Phân tích chỉ tiêu đất chưa sử dụng  

- Kế hoạch đất chưa sử dụng năm 2021 còn 297,15 ha, chiếm 1,82% tổng diện tích tự nhiên; giảm 39,51 ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó thực giảm 39,51,64 ha chuyển sang các loại đất: đất nông nghiệp khác 5,50 ha; đất khu công nghiệp 17,10 ha; đất thương mại dịch vụ 1,86 ha; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 4,08 ha; đất phát triển hạ tầng 1,64 ha; đất ở tại nông thôn 7,56 ha; đất ở tại đô thị 0,96 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,26 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,55 ha.
3.5. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền
Bảng 6: So sánh diện tích chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch qua các năm và ĐCQHSDĐ đến năm 2020 của huyện Quảng Điền
	Diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ đăng ký qua các năm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
	Diện tích chuyển mục đích ĐCQH SDĐ đến năm 2020 (Quyết định số 1233/QĐ-UBND)

	
	

	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	

	RPH
	LUC
	RPH
	LUC
	RPH
	LUC
	RPH
	LUC
	RPH
	LUC
	RPH
	LUC
	RPH
	LUC

	5,1
	55,59
	5,1
	39,83
	4.0
	24,32
	16,0
	24,46
	15,44
	21,24
	12,0
	14,95
	 55,35
	 115,06

	Tình hình thực hiện
	 
	 

	0
	13,25
	5,10
	4,91
	3,45
	7,83
	0
	10,04
	0
	9,24
	0
	5,69
	
	

	Tổng đã thực hiện: PPH: 8,55 ha;  LUC: 50,96 ha
	
	

	Diện tích còn lại
	46,80
	64,10


* Đất trồng lúa

- Tổng diện tích đất trồng lúa được phép chuyển mục đích theo Điều chỉnh quy hoạch là 115,06 ha.
- Tổng diện tích đất trồng lúa đã thực hiện qua các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021 là 50,96 ha.

Kết quả thực hiện chuyển mục đích đất trồng lúa trong kế hoạch từ năm 2016-2021 thấp hơn 64,10 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt. Như vậy đảm bảo phù hợp so với chỉ tiêu được duyệt.
* Đất rừng phòng hộ
- Tổng diện tích đất rừng phòng hộ được phép chuyển mục đích theo điều chỉnh quy hoạch là 55,35 ha.

- Tổng diện tích đất rừng phòng hộ đã thực hiện qua các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021 là 8,55 ha.

Kết quả thực hiện chuyển mục đích đất rừng phòng hộ trong kế hoạch từ năm 2016-2021 thấp hơn 46,8 ha so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt. Như vậy đảm bảo phù hợp so với chỉ tiêu được duyệt.
      Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng thì ngoài khai thác quỹ đất chưa sử dụng, phải sử dụng từ các loại đất đang sử dụng. Năm 2022 sẽ chuyển 119,31 ha đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp và chuyển 7,56 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở, cụ thể như sau:

Để thực hiện kế hoạch sử dụng năm 2022 cần chuyển mục đích cho các loại đất sau:
Bảng 7: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kế hoạch năm 2022
	Stt
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	       119,31 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	         12,74 

	
	      Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	         12,74 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	           5,82 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	           5,70 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	           0,24 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	                 -   

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	         84,59 

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	           4,82 

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	           5,40 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	         20,00 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	                 -   

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang trồng rừng
	LUA/LNP
	                 -   

	2.3
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	LUA/NTS
	                 -   

	2.4
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	HNK/NTS
	                 -   

	2.5
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	         20,00 

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/NKR(a)
	 

	2.6
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	                 -   

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	                 -   

	
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	           7,56 


3.6. Diện tích đất cần thu hồi  

          Nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng đất của các ngành và địa phương, hoàn thành kế hoạch sử dụng đất và khai thác đất một cách hiệu quả, tiết kiệm nhất; trên cơ sở diện tích cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất giữa các loại đất thì diện tích địa phương cần phải thực hiện thu hồi đất để thực hiện các dự án công trình trên toàn địa bàn huyện phải thu hồi 139,31 ha; chi tiết theo nhóm đất như sau:
Bảng 8 : Diện tích đất cần thu hồi
	 Stt 
	 Chỉ tiêu sử dụng đất 
	 Mã 
	 
Diện tích (ha)
 

	
	
	
	

	1
	 Đất nông nghiệp 
	 NNP 
	         139,31 

	1.1
	 Đất trồng lúa 
	 LUA 
	           12,74 

	
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	 LUC 
	           12,74 

	1.2
	 Đất trồng cây hàng năm khác 
	 HNK 
	             5,82 

	1.3
	 Đất trồng cây lâu năm 
	 CLN 
	             5,70 

	1.4
	 Đất rừng phòng hộ 
	 RPH 
	             0,24 

	1.5
	 Đất rừng đặc dụng 
	 RDD 
	                 -   

	1.6
	 Đất rừng sản xuất 
	 RSX 
	         104,59 

	
	 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
	 RSN 
	                 -   

	1.7
	 Đất nuôi  trồng thuỷ sản 
	 NTS 
	             4,82 

	1.8
	 Đất nông nghiệp khác 
	 NKH 
	             5,40 

	2
	 Đất phi nông nghiệp 
	 PNN 
	           33,65 

	2.1
	 Đất quốc phòng 
	 CQP 
	                 -   

	2.2
	 Đất an ninh 
	 CAN 
	                 -   

	2.3
	 Đất khu công nghiệp 
	 SKK 
	                 -   

	2.4
	 Đất cụm công nghiệp 
	 SKN 
	                 -   

	2.5
	 Đất thương mại, dịch vụ 
	 TMD 
	                 -   

	2.6
	 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 SKC 
	                 -   

	2.7
	 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
	 SKS 
	                 -   

	2.8
	 Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
	 SKX 
	                 -   

	2.9
	 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
	 DHT 
	           31,03 

	2.10
	 Đất danh lam thắng cảnh 
	 DDL 
	                 -   

	2.11
	 Đất sinh hoạt cộng đồng 
	 DSH 
	                 -   

	2.12
	 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 DKV 
	                 -   

	2.13
	 Đất ở tại nông thôn 
	 ONT 
	             0,31 

	2.14
	 Đất ở tại đô thị 
	 ODT 
	             0,10 

	2.15
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	 TSC 
	                 -   

	2.16
	 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
	 DTS 
	                 -   

	2.17
	 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao 
	 DNG 
	                 -   

	2.18
	 Đất cơ sở tín ngưỡng 
	 TIN 
	                 -   

	2.19
	 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	 SON 
	             0,94 

	2.20
	 Đất có mặt nước chuyên dùng 
	 SMN 
	             1,27 

	2.21
	 Đất phi nông nghiệp khác 
	 PNK 
	                 -   


3.7. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng  

Bảng 9 : So sánh chỉ tiêu đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng giữa Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt và thực hiện các năm kế hoạch từ 2016 đến 2021


                                                                                            


Đơn vị tính: ha

	Diện tích đất nông nghiệp, phi nông nghiệp đưa vào sử dụng đất qua các năm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (Từ năm 2016 đến năm 2021)
	Diện tích chưa sử dụng đưa vào sử dụng ĐCQH SDĐ đến năm 2020 (Quyết định số 1233/QĐ-UBND)

	NN
	PNN
	NN
	PNN

	13,67
	41,01
	76,2
	308,47


- Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt thì đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp là 76,2 ha. Qua các năm thực hiện kế hoạch từ năm 2016 đến năm 2021, diện tích này chỉ đạt 13,67 ha vì nhiều công trình, dự án trong kế hoạch các năm vẫn chưa đưa vào thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra do tính dự báo, tính khả thi chưa cao. Như vậy diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp theo Điều chỉnh quy hoạch được duyệt còn lại là 62,53 ha.

- Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt thì đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp là 308,47 ha. Qua các năm thực hiện kế hoạch từ năm 2016 đến năm 2021, diện tích này chỉ đạt 41,01 ha vì nhiều công trình, dự án trong kế hoạch các năm vẫn đưa vào thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra do tính dự báo, tính khả thi chưa cao. Như vậy diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp theo Điều chỉnh quy hoạch được duyệt còn lại là 276,46 ha.
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Quảng Điền theo bảng sau:
Bảng 10: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Đơn vị tính: ha

	 STT 
	 Chỉ tiêu sử dụng đất 
	 Mã 
	 
Tổng diện tích
 

	
	
	
	

	1
	 Đất nông nghiệp 
	 NNP 
	              5.50 

	1.1
	 Đất trồng lúa 
	 LUA 
	                 -   

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	 LUC 
	                 -   

	1.2
	 Đất trồng cây hàng năm khác 
	 HNK 
	                 -   

	1.3
	 Đất trồng cây lâu năm 
	 CLN 
	                 -   

	1.4
	 Đất rừng phòng hộ 
	 RPH 
	                 -   

	1.5
	 Đất rừng đặc dụng 
	 RDD 
	                 -   

	1.6
	 Đất rừng sản xuất 
	 RSX 
	                 -   

	 
	 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
	 RSN 
	                 -   

	1.7
	 Đất nuôi  trồng thuỷ sản 
	 NTS 
	                 -   

	1.8
	 Đất nông nghiệp khác 
	 NKH 
	              5.50 

	2
	 Đất phi nông nghiệp 
	 PNN 
	            34.01 

	2.1
	 Đất quốc phòng 
	 CQP 
	                 -   

	2.2
	 Đất an ninh 
	 CAN 
	                 -   

	2.3
	 Đất khu công nghiệp 
	 SKK 
	            17.10 

	2.4
	 Đất cụm công nghiệp 
	 SKN 
	                 -   

	2.5
	 Đất thương mại, dịch vụ 
	 TMD 
	              1.86 

	2.6
	 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 SKC 
	                 -   

	2.7
	 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
	 SKS 
	              4.08 

	2.8
	 Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
	 SKX 
	                 -   

	2.9
	 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
	 DHT 
	              1.64 

	2.10
	 Đất danh lam thắng cảnh 
	 DDL 
	                 -   

	2.11
	 Đất sinh hoạt cộng đồng 
	 DSH 
	              0.55 

	2.12
	 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 DKV 
	                 -   

	2.13
	 Đất ở tại nông thôn 
	 ONT 
	              7.56 

	2.14
	 Đất ở tại đô thị 
	 ODT 
	              0.96 

	2.15
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	 TSC 
	              0.26 

	2.16
	 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
	 DTS 
	                 -   

	2.17
	 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao 
	 DNG 
	                 -   

	2.18
	 Đất cơ sở tín ngưỡng 
	 TIN 
	                 -   

	2.19
	 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	 SON 
	                 -   

	2.20
	 Đất có mặt nước chuyên dùng 
	 SMN 
	                 -   

	2.21
	 Đất phi nông nghiệp khác 
	 PNK 
	                 -   


3.8. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch (bao gồm các công trình, dự án của kế hoạch sử dụng đất cấp trên phân bổ và các công trình, dự án của cấp huyện lập kế hoạch)

(Xem chi tiết tại phụ biểu 07_CH)

3.9. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất 

3.9.1. Căn cứ pháp lý hình thành các nguồn thu, chi tài chính từ đất

Xác định thu chi tài chính từ đất trong thời kỳ quy hoạch dựa vào những căn cứ chính sau:
- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;


- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai;
- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hổ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024;
- Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết định 80/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024);
- Quyết định 36/2021/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.9.2. Dự tính các nguồn thu, chi từ đất
	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Đơn giá TB (1 tỷ đ/ha)
	Thành tiền (tỷ đồng)

	
	
	
	
	

	A
	Tổng các nguồn thu
	22,72
	10.00
	97.91

	-
	Đất ở đô thị
	6,13
	6.5
	39.85

	-
	Đất ở nông thôn
	16,59
	3.50
	58.07

	B
	Tổng các nguồn chi
	136,55
	13.32
	89.90

	-
	Đền bù đất trồng lúa
	12,74
	0.3
	3.82

	-
	Đền bù đất trồng cây hàng năm
	5,82
	0.3
	1.75

	-
	Đền bù đất trồng rừng
	104,83
	0.52
	54.51

	-
	Đền bù đất ở đô thị
	0,10
	6.5
	0.65

	-
	Đền bù đất ở nông thôn
	0,34
	3.50
	1.19

	-
	Chi phí đầu tư hạ tầng
	12,72
	2.20
	27.98

	Cân đối thu/chi
	8.01


IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

4.1. Giải pháp cải tạo đất và bảo vệ môi trường

- Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để thâm canh, thay đổi cơ cấu cây trồng đảm bảo phát triển bền vững.

- Kết hợp nông - lâm nghiệp - thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Có giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tính độc hại của các loại chất thải đồng thời có các biện pháp xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường đất, phá huỷ cân bằng hệ sinh thái trong việc bố trí đất cho cụm công nghiệp và các khu vực sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường giáo dục môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Bảo vệ rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường và nguồn nước.
4.2. Giải pháp về tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất:

- Chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát danh mục các công trình dự án của năm kế hoạch 2022 để tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết và xem xét thực hiện việc khảo sát đo đạc, cắm mốc và đền bù thu hồi đất theo từng dự án, công trình, nhằm khắc phục tình trạng triển khai chậm do ách tắc bởi công tác bồi hoàn.

- UBND huyện và UBND các xã, thị trấn và các ban ngành có liên quan rà soát danh mục các công trình, phân loại cụ thể từng mục đích sử dụng đất, xác định cụ thể đối tượng đầu tư nhằm chủ động trong việc mời gọi vốn đầu tư.
- Giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn về công tác quản lý và thực hiện kế hoạch đối với cán bộ cấp cơ sở và UBND các xã, thị trấn để nâng cao năng lực quản lý. Đồng thời giúp cán bộ cơ sở có nhận thức chính xác hơn về mục đích và vai trò của kế hoạch sử dụng đất trong quản lý đất đai.

- Các ban ngành, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ  trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện ngân sách cho các hạng mục công trình đầu tư theo đúng tiến độ trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Tăng cường quản lý việc thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã, thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

- Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành tổ chức công khai kế hoạch, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân tham gia quản lý, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Xác định ranh giới trên bản đồ và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng, đất quốc phòng, đất an ninh, đất cụm công nghiệp...

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Giám sát chặt chẽ việc lấy đất chuyên lúa, đất có khả năng nông nghiệp cao, đất có rừng sang làm mặt bằng đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền là cơ sở để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022 của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền thể hiện định hướng sử dụng đất trên địa bàn huyện, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, đồng thời là công cụ quan trọng để cho UBND huyện Quảng Điền thực hiện việc quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật.

“Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh”.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được xây dựng dựa trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025), kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế thừa kết quả quy hoạch, dự án phát triển của các ngành được xử lý cụ thể chi tiết trên thực địa và bản đồ các cấp hành chính trên địa bàn huyện Quảng Điền để bố trí mặt bằng cụ thể cho các nhu cầu sử dụng đất nên tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất tương đồng với các dự án đầu tư sử dụng đất.

II. KIẾN NGHỊ

Để thực hiện đạt kết quả cao Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quảng Điền, kiến nghị:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh có những chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư và giới thiệu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn huyện Quảng Điền.

- Phê duyệt và cấp vốn cho các công trình mang tính cấp thiết của huyện (chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).

- Tăng cường sự phối hợp giữa kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, hiệu quả sử dụng đất. 

- Đầu tư đồng bộ kết cấu xây dựng cơ sở hạ tầng với phát triển đô thị, ưu tiên dành đất cho các nhu cầu bắt buộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất bền vững.
(Kèm theo hệ thống bảng biểu) 
HỆ THỐNG BIỂU SỐ LIỆU TRONG 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 
HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022)
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